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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 35/2002/ QĐ-BKHCNMT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Điều 16, Luật Bảo vệ môi trường được Quốc Hội thông qua ngày 27/ 12/ 1993 và có hiệu lực từ ngày 10/ 1/1994;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/ 12/ 1999;
Căn cứ Điều 22, Nghị định 175/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/ 5/ 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng.

Điều 2: Trong trường hợp tại danh mục quy định ở Điều I có nhiều TCVN quy định cho cùng một đối tượng thì các thông số và nồng độ chất ô nhiễm không được quy định trong các TCVN mới ban hành sẽ được áp dụng theo các TCVN ban hành trước đó cũng nằm trong danh mục này.

Điều 3: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 

Điều 4: Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, tổ chức.cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn liên quan nêu tại Điều I của Quyết định này trong việc xây dựng dự án và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/ 2003.

 
	 
	Phạm Khôi Nguyên
(Đã ký)


 

DANH MỤC 
CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35./2002/QĐ-BKHCNMTngày 25 tháng 6 năm 2002)
A- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí
	1.
	TCVN 5937-1995 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

	2.
	TCVN 5938-1995 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

	3.
	TCVN 5939-1995 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

	4.
	TCVN 5940-1995 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ

	5.
	TCVN 6560:1999 - Chất lượng không khí - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép.

	6.
	TCVN 6438:2001 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

	7.
	TCVN 6991:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp.

	8.
	TCVN 6992:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị.

	9.
	TCVN 6993:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi.

	10.
	TCVN 6994:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.

	11.
	TCVN 6995:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị.

	12.
	TCVN 6996:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi.


B- Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn
	1.
	TCVN 5949-1998 - Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép

	2.
	TCVN 5948-1999 - Âm học - Tiếng ồn phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Mức ồn tối đa cho phép 


C- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước
	1.
	TCVN 5942-1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

	2.
	TCVN 5943-1995 - Chất lượng nước -Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

	3.
	TCVN 5944-1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

	4.
	TCVN 5945-1995 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

	5.
	TCVN 6772:2000 - Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép.

	6.
	TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi.

	7.
	TCVN 6774:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh.

	8.
	TCVN 6980:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

	9.
	TCVN 6981:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

	10.
	TCVN 6982:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.

	11.
	TCVN 6983:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.

	12.
	TCVN 6984:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.

	13.
	TCVN 6985:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.

	14.
	TCVN 6986:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.

	15.
	TCVN 6987:2001 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.


D- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng đất
	1.
	TCVN 5941-1995 - Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.


E- Các tiêu chuẩn liên quan đến rung động
	1.
	TCVN 6962:2001 - Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức độ tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và dân cư.


 
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TCVN 5944 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM 
Water quality -Standard for quality of underground water

1.Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các  thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất l|ợng của một nguồn n|ớc ngầm, để


giám sát tình trạng ô nhiễm n|ớc ngầm trong một khu vực xác định.


2.Giá trị giới hạn


2.1.Danh  mục  các  thông  số,  chất  ô  nhiễm  và  mức  giới  hạn  cho  phép  của  chúng trong n|ớc ngầm đ|ợc quy định trong bảng1.


2.2.Ph|ơng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ


cụ thể đ|ợc quy định trong các TCVN t|ơng ứng.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong n|ớc ngầm

		Thứ tự

		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị giới hạn



		1

		2

		3

		4



		1


2


3


4


5


6


7

8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22

		pH 

Màu


Độ cứng (tính theo CaCO3) 

Chất rắn tổng số


Asen 

Cadimi 

Clorua 

Chì


Crom (VI) 

Xianua


Đồng

Florua 

Kẽm 

Mangan 

Nitrat 

Phenola 

Sắt 

Sunfat


Thủy ngân 

Senlen 

Fecal coli


Coliform

		Pt – C0 

mg/l 

mg/l 

mg/l


mg/l 

mg/l 

mgìl 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


MPN/100 ml


MPN/100 ml

		6,5 đến 8,5


5 đến 50


300 đến 500


750 đến 1500


0,05


0,01


200 đến 600


0,05


0,05


0,01


1,0


1,0


5,0


0,1 đến 0,5


45


0,001


1 đến 5


200 đến 400


0,001


0,01


không


3
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TCVN 6774: 2000

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH
Water quality – Fresh-water quality guidelines for protection of aquatic lifes


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để làm hướng dẫn đánh giá chất lượng một nguồn nước mặt phù hợp và an toàn đời sống thủy sinh.


Tiêu chuẩn này áp dụng làm căn cứ để lập ra các yêu cầu về quản lý chất lượng của nguồn nước nhằm mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh.


2. Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh


Để bảo vệ đời sống thủy sinh, mọi hoạt động kinh tế - xã hội có liên quan đến nước htải và kiên quan đến khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, đều không gây ra sự biến đổi các mức thông số chất lượng nguồn nước??? khác với các giá trị nêu trong bảng 1.


Bảng 1. Mức chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh


		Thông số chất lượng

		Đơn vị

		Mức thông số

		Ghi chú



		1. Oxi hòa tan

		mg/l

		5

		Trung bình ngày



		2. Nhiệt độ

		oC

		Nhiệt độ tự nhiên của thủy vực

		Tương ứng theo mùa



		3. BOD520oC

		mg/l

		Nhỏ hơn 10

		 



		4. Thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ


Aldrin/Diedrin


Endrin


B.H.C


DDT


Endosulfan


Lindan


Clordan


Heptaclo

		(g/l


(g/l


(g/l


(g/l


(g/l


(g/l


(g/l


(g/l


(g/l

		 


< 0,008


< 0,014


< 0,13


< 0,004


< 0,01


0,38


0,02


0,06

		 



		5. Thuốc bảo vệ thực vật phospho hữu cơ


Paration


Malation

		 


 


(g/l


(g/l

		 


 


< 0,40


< 0,32

		 



		6. Hóa chất trừ cỏ


2,4D


2,4,5T


Paraquat

		 


mg/l


mg/l


mg/l

		 


< 0,45


< 0,16


< 1,80

		 



		7. CO2

		mg/l

		Nhỏ hơn 12

		 



		8. pH

		 

		6,5 – 8,5

		 



		9. NH3

		mg/l

		< 2,20


< 1,33


< 1,49


< 0,93

		pH = 6,5; toC = 15


pH = 8,0; toC = 15


pH = 6,5; toC = 20


pH = 8,0; toC = 20



		10. Xyanua

		mg/l

		< 0,005

		 



		11. Đồng

		mg/l

		0,0002 – 0,004

		tuỳ thuộc độ cứng của nước (CaCO3)



		12. Asen

		mg/l

		< 0,02

		 



		13. Crôm

		mg/l

		< 0,02

		 



		14. Cadmi

		(g/l

		0,80 – 1,80

		tuỳ thuộc độ cứng của nước



		15. Chì

		mg/l

		0,002 – 0,007

		tuỳ thuộc độ cứng của nước



		16. Selen

		mg/l

		< 0,001

		 



		17. Thủy ngân (tổng số)

		(g/l

		< 0,10

		 



		18. Dầu mỡ (khoáng)

		 

		Không quan sát thấy váng, nhũ

		 



		19. Phênol (tổng số)

		mg/l

		< 0,02

		 



		20. Chất rắn hòa tan

		mg/l

		< 1000

		 



		21. Chất rắn lơ lửng

		mg/l

		< 100

		 



		22. Chất hoạt động bề mặt

		mg/l

		< 0,5
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TCVN 6983 : 2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH


THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 
Water quality – Standards for industrial  effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6983:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.



1. Phạm vi áp dụng


1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước  thải  công  nghiệp  khi  đổ  vào  vực  nước  hồ  (tự  nhiên  hoặc  nhân  tạo)  có  chất  lượng  nước 

dùng cho mục đích bơi lội, vui chơi, giải trí... dưới   nước 

2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn


3.1. Giá  trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  của  các  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô  nhiễm  trong nước thải khi thải vào các vực nước hồ có lượng nước hồ khác nhau, không được vượt quá các


giá trị nêu trong bảng 1. Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.

3.2. Không  được  thải  ra  hồ  các  chất  thải  có  chứa  dung  môi  dễ  cháy,  chất  rắn  nổi  được  trong nước có kích thước lớn hơn 1 milimét.


3.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được 

qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới   nước 

		Thông số

		V > 100 x 106  m3

		V = (10 

[image: image1.wmf]¸


 100) x

106  m3

		V < 10 x 106  m3



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1.
Mầu, Pt-Co ở pH = 7

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50



		2.
Mùi, cảm quan

		Không có mùi


khó chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu

		Không có mùi khó


chịu



		3.
BOD5  (20oC), mg/l

		50

		40

		40

		30

		30

		30

		30

		20

		20



		4.
COD, mg/l

		100

		80

		80

		70

		60

		60

		60

		40

		40



		5.
Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l

		80

		80

		80

		70

		70

		60

		60

		50

		50



		6.
Arsen, As, mg/l

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06



		7.
Chì, Pb, mg/l

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,4

		0,4

		0,4

		0,4

		0,4



		8.
Crom (Cr) VI, mg/l

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,06

		0,06

		0,06



		9.
Phospho tổng số, mg/l

		8

		6

		6

		6

		5

		5

		5

		4

		4



		10.
Thuỷ ngân, Hg, mg/l

		0,005

		0,005

		0,005

		0,005

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		11.
Clorua, Cl-, mg/l

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500



		12.
Coliform, MPN/100 ml

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000



		Chú thích -


V là lượng nước hồ, m3

F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ).


F1  Từ 50m3 /ngày đến dưới   500 m3 /ngày,


F2 Từ 500m3 /ngày đến dưới   5000 m3 /ngày, F3  bằng hoặc lớn hơn 5000m3 /ngày
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TCVN 6987 : 2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 
Water quality – Standards for Industrial effluents discharged into coastal waters using for waters sports and recreation


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6987:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường  Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng .


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được  hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995   và dùng để kiểm soát chất lượng nước  thải  công  nghiệp  khi  đổ  vào  vùng  nước  biển  ven  bờ  có  chất  lượng  nước  dùng  được   cho


mục đích bơi lội, vui chơi, giải trí.... dưới nước .


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn


3.1. Giá trị giới hạn theo thải lượng của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm khi thải vào vùng nước biển ven bờ không vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1. Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được  áp dụng theo TCVN 5945: 1995.


3.2. Các  chất  thải  có  chứa  biphenin  polychlorin  (PCB),  poliacromat  hydrocacbon  (PAH)  chỉ được  thải ra vùng nước biển ven bờ ở mức "vết" bằng các phép phân tích hiện hành.


Không được  thải ra vùng nước biển ven bờ các chất thải có chứa dung môi dễ cháy, chất rắn nổi được  trong nước có kích  thước lớn hơn 1 milimét.


3.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được  qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp đổ vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước 

		Thông số

		Mức cho phép



		

		F1

		F2

		F3



		1.
Nhiệt độ, oC

		50

		50

		50



		2.
Mùi, cảm quan

		Không mùi khó chịu

		Không mùi khó chịu

		Không mùi khó chịu



		3.
Mầu, Pt-Co với pH=7

		30

		30

		30



		4.
Chất rắn lơ lửng, mg/l

		100

		80

		60



		5.
pH

		5,5 - 8,5

		5,5 - 8,5

		5,5 - 8,5



		6.
BOD5  (200 C), mg/l

		50

		40

		30



		7.
COD, mg/l

		100

		80

		50



		8.
Asen, As, mg/l

		1

		0,5

		0,1



		9.
Chì, Pb, mg/l

		0,5

		0,4

		0,4



		10.
Crom VI, Cr, mg/l

		1

		0,5

		0,1



		11.
Florua, F-, mg/l

		25

		25

		15



		12.
Thuỷ ngân, Hg, mg/l

		0,005

		0,004

		0,004



		13.
Sunfua, mg/l

		1

		0,5

		0,5



		14.
Nitơ tổng số, mg/l

		20

		15

		10



		15.
Phospho tổng số, mg/l

		6

		5

		4



		16.
Dầu và mỡ khoáng, mg/l

		5

		5

		5



		17.
Dầu và mỡ động thực vật, mg/l

		10

		10

		10



		18.
Chất hoạt động bề mặt, mg/l

		10

		5

		5



		19.
Coliform,  MPN/100ml

		3000

		3000

		3000



		Chú thích –


F  là thải lượng , m3 /ngày (24 giờ)


F1  Từ 50m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 Từ 500m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3  bằng hoặc lớn hơn 5000m3 /ngày.
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TCVN 6992 : 2001

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ −KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ TRONG VÙNG ĐÔ THỊ
Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in urban regions


Lời nói đầu


TCVN   6992:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất  vô cơ được thải ra môi trường trong khu đô thị, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


TCVN 6994: 2001  Chất lợng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


3  Tiêu chuẩn thải


3.1. Danh mục các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu đô thị, không  được vượt các gia trị nêu trong bảng 1 khi hệ số KV = 0,8.


3.2   Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng đô thị (KV ≠ 0,8) thì  có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A  của TCVN 6994: 2001 cùng với  hệ số KQ, KCN  t−ơng ứng với từng nguồn thải.


Bảng 1 – Nồng độ cho phép của chất vô cơ trong khí thải công nghiệp ứng với lưu lượng khác nhau và trình độ công nghệ, thải ra trong vùng đô thị (KV  = 0,8)


Đơn vị tính bằng milligam trên mét khối khí thải trong điều kiện chuẩn (mg/Nm3)


		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A


KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B


KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C


KCN  = 1



		

		

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5



		1

		Antimon

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		2

		Asen

		4,8

		3,6

		2,4

		6

		4,5

		3

		8

		6

		4



		3

		Cadimi

		0,48

		0,36

		0,24

		0,6

		0,45

		0,3

		0,8

		0,6

		0,4



		4

		Chì

		4,8

		3,6

		2,4

		6

		4,5

		3

		8

		6

		4



		5

		Đồng

		9,6

		7,2

		4,8

		12

		9

		6

		16

		12

		8



		6

		Kẽm

		14,4

		10,8

		7,2

		18

		13,5

		9

		24

		18

		12



		7

		Clo

		9,6

		7,2

		4,8

		12

		9

		6

		16

		12

		8



		8

		HCl

		96

		72

		48

		120

		90

		60

		160

		120

		80



		9

		Flo, axit HF(các guồn)

		4,8

		3,6

		2,4

		6

		4,5

		3

		8

		6

		4



		10

		H2S

		0,96

		0,72

		0,48

		1,2

		0,9

		0,6

		1,6

		1,2

		0,8



		11

		CO

		240

		180

		120

		300

		225

		150

		400

		300

		200



		12

		SO2

		240

		180

		120

		300

		225

		150

		400

		300

		200



		13

		NOx (các guồn)

		480

		360

		240

		600

		450

		300

		800

		600

		400



		14

		NOx (sản xuất axit)

		480

		360

		240

		600

		450

		300

		800

		600

		400



		15

		H2SO4

		

		

		

		

		

		0,5

		28

		21

		14



		16

		HNO3

		

		

		

		

		

		21

		56

		42

		28



		17

		Amoniac

		

		

		

		

		

		30

		80

		60

		40





Chú thích -


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h (5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)


- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư, cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của TCVN 6994: 2001)
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TCVN 6994 : 2001

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ


TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 
Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial zones


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6994:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa việc áp dụng TCVN 5940:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của


khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ được thải ra môi trường trong khu công nghiệp, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


3. Tiêu chuẩn thải


3.1. Danh mục các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu công nghiệp, không được vượt các gia trị nêu trong bảng1 khi hệ số KV  = 1.


3.2  Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng (KV  ≠ 1), thì có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A  cùng với  hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải


		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A


KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B


KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C


KCN  = 1



		

		

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5



		1

		Aceton

		1440

		1080

		720

		1800

		1350

		900

		2400

		1800

		1200



		2

		Acetylen tetrabromua

		8,4

		6,3

		4,2

		10,5

		7,875

		5,25

		14

		10,5

		7



		3

		Acetaldehyd

		162

		121,5

		81

		202,5

		151,875

		101,25

		270

		202,5

		135



		4

		Acrolein

		0,72

		0,54

		0,36

		0,9

		0,675

		0,45

		1,2

		0,9

		0,6



		5

		Amylacetat

		315

		236,25

		157,5

		393,75

		295,312

		196,875

		525

		393,75

		262,5



		6

		Anilin

		11,4

		8,55

		5,7

		14,25

		10,6875

		7,125

		19

		14,25

		9,5



		7

		Anhydrit acetic

		216

		162

		108

		270

		202,5

		135

		360

		270

		180



		8

		Benzidin

		0,0048

		0,0036

		0,0024

		0,006

		0,0045

		0,003

		0,008

		0,006

		0,004



		9

		Benzen

		48

		36

		24

		60

		45

		30

		80

		60

		40



		10

		Benzyl clorua

		3

		2,25

		1,5

		3,75

		2,8125

		1,875

		5

		3,75

		2,5



		11

		Butadien

		1320

		990

		660

		1650

		1237,5

		825

		2200

		1650

		1100



		12

		Butan

		1410

		1057,5

		705

		1762,5

		1321,87

		881,25

		2350

		1762,5

		1175



		13

		Butyl acetat

		570

		427,5

		285

		712,5

		534,375

		356,25

		950

		712,5

		475



		14

		n-Butanol

		180

		135

		90

		225

		168,75

		112,5

		300

		225

		150



		15

		Butylamin

		9

		6,75

		4,5

		11,5

		8,4375

		5,625

		15

		11,5

		7,5



		16

		Creson (a-, m-, p-)

		13.2

		9,9

		6,6

		16,5

		12,375

		8,25

		22

		16,5

		11



		17

		Clobenzen

		

		

		

		

		

		1,25

		350

		262,5

		175



		18

		Cloroform

		

		

		

		

		

		90

		240

		180

		120



		19

		β – clopren

		

		

		

		

		

		3,75

		90

		67,5

		45



		20

		Clopicrin

		

		

		

		

		

		2625

		0,7

		0,525

		0,35



		21

		Cyclohexan

		

		

		

		

		

		87,5

		1300

		975

		650



		22

		Cyclohexanol

		

		

		

		

		

		3,75

		410

		307,5

		205



		23

		Cyclohexanon

		

		

		

		

		

		150

		400

		300

		200



		24

		Cyclohexen

		

		

		

		

		

		6,25

		1350

		1012,5

		675



		25

		Dietylamin

		

		

		

		

		

		,126

		75

		56,25

		37,5



		26

		Diflodibrommetan

		

		

		

		

		

		22,5

		860

		645

		430



		27

		o-diclobenzen

		

		

		

		

		

		12,5

		300

		225

		150



		28

		1,1 - Dicloetan

		

		

		

		

		

		150

		400

		300

		200



		29

		1,2 - Dicloetylen

		

		

		

		

		

		6,25

		790

		592,5

		395



		30

		1,2 - Diclodiflomet

		

		

		

		

		

		6,25

		4950

		3712,5

		2475



		31

		Dioxan

		

		

		

		

		

		135

		360

		270

		180



		32

		Dimetylanilin

		15

		11,25

		7,5

		18,75

		14,0625

		9,375

		25

		18,75

		12,5



		33

		Dicloetyl ete

		54

		40,5

		27

		67,5

		50,625

		33,75

		90

		67,5

		45



		34

		Demetylfomamit

		36

		27

		18

		45

		33,75

		22,5

		60

		45

		30



		35

		Demetylsulfat

		0,3

		0,225

		0,15

		0,375

		0,28125

		0,1875

		0,5

		0,375

		0,25



		36

		Dimetylhydrazin

		0,6

		0,45

		0,3

		0,75

		0,5625

		0,375

		1

		0,75

		0,5



		37

		Dinitrobenzen(o-, m-, p-)

		0,6

		0,45

		0,3

		0,75

		0,5625

		0,375

		1

		0,75

		0,5



		38

		Etylacetat

		840

		630

		420

		1050

		787,5

		525

		1400

		1050

		700



		39

		Etylamin

		27

		20,25

		13,5

		33,7

		25,3125

		16,875

		45

		33,7

		22,5



		40

		Etybenzen

		522

		391,5

		261

		652,5

		489,375

		326,25

		870

		652,5

		435



		41

		Etylbromua

		534

		400,5

		267

		667,5

		500,625

		333,75

		890

		667,5

		445



		42

		Etylendiamin

		18

		13,5

		9

		22,5

		16,875

		11,25

		30

		22,5

		15



		43

		Etylendibromua

		114

		85,5

		57

		142,5

		106,875

		71,25

		190

		142,5

		95



		44

		Etanol

		1140

		855

		570

		1425

		1068,75

		712,5

		1900

		1425

		950



		45

		Etylacrylat

		60

		45

		30

		75

		56,25

		37,75

		100

		75

		50



		46

		Etylen clohydrin

		9,6

		7,2

		4,8

		12

		9

		6

		16

		12

		8



		47

		Etylen oxit

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		48

		Etyl ete

		720

		540

		360

		900

		675

		450

		1200

		900

		600



		49

		Etyl clorua

		1560

		1170

		780

		1950

		1462,5

		975

		2600

		1950

		1300



		50

		Etylsilicat

		510

		382,5

		255

		637,5

		478,125

		318,75

		850

		637,5

		425



		51

		Etanolamin

		27

		20,25

		13,5

		33,75

		25,3125

		16,875

		45

		33,75

		22,5



		52

		Fufural

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		53

		Fomaldehyt

		

		

		

		

		

		2,25

		6

		4,5

		3



		54

		Fufuryl

		

		

		

		

		

		450

		1200

		900

		600



		55

		Flotriclometan

		

		

		

		

		

		100

		5600

		4200

		2800



		56

		n - Heptan

		

		

		

		

		

		750

		2000

		1500

		1000



		57

		n - Hexan

		

		

		

		

		

		8,75

		450

		337,5

		225



		58

		Isopropylamin

		

		

		

		

		

		4,5

		12

		9

		6



		59

		Isobutanol

		

		

		

		

		

		135

		360

		270

		180



		60

		Metylacetat

		

		

		

		

		

		8,75

		610

		457,5

		305



		61

		Metylacrylat

		

		

		

		

		

		,125

		35

		26,25

		17,5



		62

		Metanol

		

		

		

		

		

		97,5

		260

		195

		130



		63

		Metylacetylen

		

		

		

		

		

		8,75

		1650

		1237,5

		825



		64

		Metylbromua

		

		

		

		

		

		30

		80

		60

		40



		65

		Metylcyclohexan

		

		

		

		

		

		750

		2000

		1500

		1000



		66

		Metylcyclohexanol

		

		

		

		

		

		6,25

		470

		352,5

		235



		67

		Metylcyclohexanon

		

		

		

		

		

		72,5

		460

		345

		230



		68

		Metylclorua

		126

		94,5

		63

		157,5

		118,125

		78,75

		210

		157,5

		105



		69

		Metylen clorua

		1050

		787,5

		525

		1312,5

		984,375

		656,25

		1750

		1312,5

		875



		70

		Metylcloroform

		1620

		1215

		810

		2025

		1518,75

		1012,5

		2700

		2025

		1350



		71

		Monometylanilin

		5,4

		4,05

		2,7

		6,75

		5,0625

		3,375

		9

		6,75

		4,5



		72

		Metanolamin

		18,6

		13,95

		9,3

		23,25

		17,4375

		11,625

		31

		23,25

		15,5



		73

		Naphtalen

		90

		67,5

		45

		112,5

		84,375

		56,25

		150

		112,5

		75



		74

		Nitrobenzen

		3

		2,25

		1,5

		3,75

		2,8125

		1,875

		5

		3,75

		2,5



		75

		Nitroetan

		186

		139,5

		93

		232,5

		174,375

		116,25

		310

		232,5

		155



		76

		Nitroglycerin

		3

		2,25

		1,5

		3,75

		2,8125

		1,875

		5

		3,75

		2,5



		77

		Nitrometan

		150

		112,5

		75

		187,5

		140,625

		93,75

		250

		187,5

		125



		78

		2 - Nitropropan

		1080

		810

		540

		1350

		1012,5

		675

		1800

		1350

		900



		79

		Nitrotoluen

		18

		13,5

		9

		22,5

		16,875

		11,25

		30

		22,5

		15



		80

		Octan

		1710

		1282,5

		855

		2137,5

		1603,12

		1068,75

		2850

		2137,5

		1425



		81

		Pentan

		1770

		1327,5

		885

		2212,5

		1659,37

		1106,25

		2950

		2212,5

		1475



		82

		Pentanon

		420

		315

		210

		525

		393,75

		262,5

		700

		525

		350



		83

		Phenol

		11,4

		8,55

		5,7

		14,25

		10,6875

		7,125

		19

		14,25

		9,5



		84

		Phenylhydrazin

		13,2

		9,9

		6,6

		16,5

		12,375

		8,25

		22

		16,5

		11



		85

		Tetracloetylen

		402

		301,5

		201

		502,5

		376,875

		251,25

		670

		502,5

		335



		86

		Propanol

		588

		441

		294

		735

		551,25

		367,5

		980

		735

		490



		87

		Propylacetat

		504

		378

		252

		630

		472,5

		315

		840

		630

		420



		88

		Proylendiclorua

		210

		157,5

		105

		262,5

		196,875

		131,25

		350

		262,5

		175



		89

		Propylenoxit

		

		

		

		

		

		90

		240

		180

		120



		90

		Propylen ete

		

		

		

		

		

		87,5

		2100

		1575

		1050



		91

		Pyrindin

		

		

		

		

		

		1,25

		30

		22,5

		15



		92

		Pyren

		

		

		

		

		

		,625

		15

		11,25

		7,5



		93

		Quinon

		

		

		

		

		

		0,15

		0,4

		0,3

		0,2



		94

		Styren

		

		

		

		

		

		57,5

		420

		315

		210



		95

		Tetrahydrofural

		

		

		

		

		

		1,25

		590

		442,5

		295



		96

		1,1,2,2 - Tetracloet

		

		

		

		

		

		,125

		35

		26,25

		17,5



		97

		Tetraclometan

		

		

		

		

		

		,375

		65

		48,75

		32,5



		98

		Toluen

		

		

		

		

		

		1,25

		750

		562,5

		375



		99

		Tetranitrometan

		

		

		

		

		

		3

		8

		6

		4



		100

		Toluidin

		

		

		

		

		

		8,25

		22

		16,5

		11



		101

		Toluen -2,4- diisoc

		

		

		

		

		

		2625

		0,7

		0.525

		0,35



		102

		Trietylamin

		

		

		

		

		

		37,5

		100

		75

		50



		103

		1,1,2 - Tricloetan

		

		

		

		

		

		405

		1080

		810

		540



		104

		Tricloetylen

		66

		49,5

		33

		82,5

		61,875

		41,25

		110

		82,5

		55



		105

		Triflo brommetan

		3660

		2745

		1830

		4575

		3431,25

		2287,5

		6100

		4575

		3050



		106

		Xylen (o-, m-, p-)

		522

		391,5

		261

		652,5

		489,375

		326,25

		870

		652,5

		435



		107

		Xylidin

		30

		22,5

		15

		37,5

		28,125

		18,75

		50

		37,5

		25



		108

		Vinylclorua

		90

		67,5

		45

		112,5

		84,375

		56,25

		150

		112,5

		75



		109

		Vinyltoluen

		288

		216

		144

		360

		270

		180

		480

		360

		240





Chú thích -


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h (5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)


- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư ,


cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành


từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của tiêu chuẩn này)


Phụ lục A (tham khảo)

Tính nồng độ  chất  ô nhiễm trong khí thải tương quan với lưu lượng , trình độ công nghệ, vùng  và mức cho phép quy định trong tiêu chuẩn thải


A.1  Công thức tính nồng độ chất ô nhiễm


C (mg/Nm3) = TCth . KQ  . KCN  . KV


trong đó :


- C là nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải được phát thải ra, tính bằng miligam trên mét khối khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3)


-  TCth   là các giá trị nồng độ tối đa cho phép (mg/Nm3) của chất ô nhiễm, theo TCVN 5939:1995


(đối với chất thải vô cơ) và TCVN 5940: 1995 (đối với chất thải hữu cơ);


- KQ  là hệ số về qui mô của cơ sở sản xuất tương ứng với lưu lượng khí thải;


- KCN  là hệ số trình độ công nghệ của cơ sở sản xuất


- KV  là hệ số phân vùng.


A.2
Các hệ số


A.2.1
Hệ số phân vùng KV


Giá trị TC   là nồng độ cho phép của tác nhân ô nhiễm trong khí thải (mg/m3) đạt được qua xử lý và không được vượt quá. Các giá trị nồng độ cao hơn hay thấp hơn giá trị đã xác định này là an toàn kém hơn hay an toàn cao hơn. Tuỳ thuộc vào chính sách và mục tiêu kiểm soát ô nhiễm (ví dụ lấy sự an toàn cho sức khoẻ của cộng đồng là mục đích cao nhất) cũng như khuyến khích hay không khuyến khích việc đầu tư  công nghiệp đối với từng khu vực/vùng cụ thể để có thể quy định chất lượng không khí của khu vực/vùng là   "rất  trong sạch", " trong sạch", "kém trong sạch hơn",v.v., có nghĩa là cho phép nồng độ các tác nhân ô nhiễm trong không khí thấp hơn (hoặc cao hơn) mức độ an toàn (theo Tiêu chuẩn  chất  lượng  không  khí  xung  quanh).  Để  làm  được  như   vậy,  phải  dùng  hệ  số  KV  cho  từng  khu vực/vùng nơi cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động. Có thể lấy KV = 1 là giá trị hệ số của vùng công nghiệp tập trung, tại đó nồng độ các chất ô nhiễm đã xử lý (đúng theo mức qui định của tiêu chuẩn thải) phát thải từ các xí nghiệp công nghiệp sau khi phân tán vào khí quyển có nồng độ của chúng trong không khí không vượt quá mức qui định của tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. Trên cơ sở này, có thể lấy hệ số KV  lớn hơn (ví dụ KV  = 1,2 để ưu tiên, hoặc khuyến khích đầu tư nếu số nguồn thải


tại khu vực nông thôn miền núi còn ít và đơn lẻ) hay nhỏ hơn 1 (ví dụ KV  = 0,8 cho các khu vực đô thị đông dân, có nhiều nhiều công trình văn hoá, kiến trúc cần được ưu tiên bảo vệ...) hoặc các giá trị khác của hệ số KV  cho các khu vực/vùng cụ thể tùy theo yêu cầu thực tế của quản lý. Khi đó, nồng độ của mỗi chất ô nhiễm trong khí thải của một cơ sở công nghiệp tại một địa điểm cụ thể sẽ tương ứng với mức cho phép của cơ quan quản lý môi trường , nhưng khi khuếch tán vào khí quyển, nồng độ của chất đó phải đảm bảo không được vượt quá giá trị nồng độ cho phép quy định trong tiêu chuẩn chất lượng  không khí xung quanh.


A. 2.2   Về hệ số KQ theo quy mô nguồn thải


Trên thực tế có thể sử dụng lưu lượng khí thải ra (m3/h) làm đại lượng đặc trưng cho quy mô nguồn thải,


và có thể cho phép các nguồn thải có lưu lượng thải thấp phát thải ra khí ô nhiễm ở nồng độ khác hơn


so với nguồn thải lớn (Tuy nhiên là phải tính đến khả năng chịu tải ô nhiễm của vùng). Tạm thời có thể


chia thành 3 cấp lưu lượng thải ứng với 3 giá trị KQ  (đặc trưng cho quy mô nguồn thải) như  sau:


- nếu lưu lượng Q có giá trị nhỏ hơn 5000m3/h (Q<5 000 m3/h), thì lấy KQ  = 1


- nếu lưu lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn 5 000 m3/h đến nhỏ hơn 20 000m3/h


(5 000 m3/h ≤ Q < 20 000 m3/h), thì lấy KQ  = 0,75


- nếu lưu lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn (Q ≥ 20 000 m3/h), thì lấy KQ  = 0,5


Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia hệ số KQ  chi tiết hơn tùy thuộc vào yêu cầu kiểm soát ô nhiễm.


A.2.3   Về hệ số KCN theo trình độ công nghệ của thiết bị và nâng cấp thiết bị.


Theo trình độ công nghệ, các thiết bị thuộc công nghệ hiện đại có chỉ số gây ô nhiễm thấp hơn so với các thế hệ thiết bị cũ. Do đó, xây dựng tiêu chuẩn thải vào  môi trường không khí theo tải lượng  có thể


được chia thành 3 cấp công nghệ ứng với 3 giá trị KCN  (là hệ số ứng với trình độ công nghệ) như  sau:


-  cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới, KCN  = 0,6


- cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) nhưng đã được đầu tư , cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc do phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng, KCN  = 0,75.


-   cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, hoạt động từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực), KCN  =1.


Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia chi tiết hơn, cụ thể hơn giá trị hệ số KCN


cho phù hợp với yêu cầu kiểm soát ô nhiễm.


th
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Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in urban regions


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6995:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5940: 1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ được thải ra môi trường trong khu đô thị, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


TCVN 6994: 2001  Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


3. Tiêu chuẩn thải


3.1. Danh mục các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình


độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu đô thị, không  được vượt các giá trị nêu trong bảng 1 với KV  = 0,8


3.2  Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng đô thị (KV  ≠ 0,8), thì  có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A   của TCVN 6994 : 2001 cùng   với   hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải.

Bảng 1 – Nồng độ cho phép của chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp ứng với lưu lượng khác nhau và trình độ công nghệ, thải ra trong vùng đô thị (KV  = 0,8)

Đơn vị tính bằng milligam trên mét khối khí thải trong điều kiện chuẩn (mg/Nm3)


		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A

KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B

KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C

KCN  = 1



		

		

		Q1

KQ  = 1

		Q2

KQ  =0,75

		Q3

KQ  = 0,5

		Q1

KQ  = 1

		Q2

KQ  =0,75

		Q3

KQ  = 0,5

		Q1

KQ  = 1

		Q2

KQ  =0,75

		Q3

KQ  = 0,5



		1

		Aceton

		1152

		864

		576

		1440

		1080

		720

		1920

		1440

		960



		2

		Acetylen tetrabromua

		6,72

		5,04

		3,36

		8,4

		6,3

		4,2

		11,2

		8,4

		5,6



		3

		Acetaldehyd

		129,6

		97,2

		64,8

		162

		121,5

		81

		216

		162

		108



		4

		Acrolein

		0,576

		0,432

		0,288

		0,72

		0,54

		0,36

		0,96

		0,72

		0,48



		5

		Amylacetat

		252

		189

		126

		315

		236,25

		157,5

		420

		315

		210



		6

		Anilin

		9,12

		6,84

		4,56

		11,4

		8,55

		5,7

		15,2

		11,4

		7,6



		7

		Anhydrit acetic

		172,8

		129,6

		86,4

		216

		162

		108

		288

		216

		144



		8

		Benzidin

		0,00384

		0,00288

		0,00192

		0,0048

		0,0036

		0,0024

		0,0064

		0,0048

		0,0032



		9

		Benzen

		38,4

		28,8

		19,2

		48

		36

		24

		64

		48

		32



		10

		Benzyl clorua

		2,4

		1,8

		1,2

		3

		2,25

		1,5

		4

		3

		2



		11

		Butadien

		1056

		792

		528

		1320

		990

		660

		1760

		1320

		880



		12

		Butan

		1128

		846

		564

		1410

		1057,5

		705

		1880

		1410

		940



		13

		Butyl acetat

		456

		342

		228

		570

		427,5

		285

		760

		570

		380



		14

		n-Butanol

		144

		108

		72

		180

		135

		90

		240

		180

		120



		15

		Butylamin

		7,2

		5,4

		3,6

		9

		6,75

		4,5

		12

		9

		6



		16

		Creson (a-, m-, p-)

		

		

		

		

		

		6,6

		17,6

		13.2

		8,8



		17

		Clobenzen

		

		

		

		

		

		105

		280

		210

		140



		18

		Cloroform

		

		

		

		

		

		72

		192

		144

		96



		19

		β – clopren

		

		

		

		

		

		27

		72

		54

		36



		20

		Clopicrin

		

		

		

		

		

		0,21

		0,56

		0,42

		0,28



		21

		Cyclohexan

		

		

		

		

		

		390

		1040

		780

		520



		22

		Cyclohexanol

		

		

		

		

		

		123

		328

		246

		164



		23

		Cyclohexanon

		

		

		

		

		

		120

		320

		240

		160



		24

		Cyclohexen

		

		

		

		

		

		405

		1080

		810

		540



		25

		Dietylamin

		

		

		

		

		

		22,5

		60

		45

		30



		26

		Diflodibrommetan

		

		

		

		

		

		258

		688

		516

		344



		27

		o-diclobenzen

		

		

		

		

		

		90

		240

		180

		120



		28

		1,1 - Dicloetan

		

		

		

		

		

		120

		320

		240

		160



		29

		1,2 - Dicloetylen

		

		

		

		

		

		237

		632

		474

		316



		30

		1,2 - Diclodiflomet

		

		

		

		

		

		485

		3960

		2970

		1980



		31

		Dioxan

		172,8

		129,6

		86,4

		216

		162

		108

		288

		216

		144



		32

		Dimetylanilin

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		33

		Dicloetyl ete

		43,2

		32,4

		21,6

		54

		40,5

		27

		72

		54

		36



		34

		Demetylfomamit

		28,8

		21,6

		14,4

		36

		27

		18

		48

		36

		24



		35

		Demetylsulfat

		0,24

		0,18

		0,12

		0,3

		0,225

		0,15

		0,4

		0,3

		0,2



		36

		Dimetylhydrazin

		0,48

		0,36

		0,24

		0,6

		0,45

		0,3

		0,8

		0,6

		0,4



		37

		Dinitrobenzen(o-, m-, p-)

		0,48

		0,36

		0,24

		0,6

		0,45

		0,3

		0,8

		0,6

		0,4



		38

		Etylacetat

		672

		504

		336

		840

		630

		420

		1120

		840

		560



		39

		Etylamin

		21,6

		16,2

		10,8

		27

		20,25

		13,5

		36

		27

		18



		40

		Etybenzen

		417,6

		313,2

		208,8

		522

		391,5

		261

		696

		522

		348



		41

		Etylbromua

		427,2

		320,4

		213,6

		534

		400,5

		267

		712

		534

		356



		42

		Etylendiamin

		14,4

		10,8

		7,2

		18

		13,5

		9

		24

		18

		12



		43

		Etylendibromua

		91,2

		68,4

		45,6

		114

		85,5

		57

		152

		114

		76



		44

		Etanol

		912

		684

		456

		1140

		855

		570

		1520

		1140

		760



		45

		Etylacrylat

		48

		36

		24

		60

		45

		30

		80

		60

		40



		46

		Etylen clohydrin

		7,68

		5,76

		3,84

		9,6

		7,2

		4,8

		12,8

		9,6

		6,4



		47

		Etylen oxit

		9,6

		7,2

		4,8

		12

		9

		6

		16

		12

		8



		48

		Etyl ete

		576

		432

		288

		720

		540

		360

		960

		720

		480



		49

		Etyl clorua

		1248

		936

		624

		1560

		1170

		780

		2080

		1560

		1040



		50

		Etylsilicat

		408

		306

		204

		510

		382,5

		255

		680

		510

		340



		51

		Etanolamin

		21,6

		16,2

		10,8

		27

		20,25

		13,5

		36

		27

		18



		52

		Fufural

		

		

		

		

		

		6

		16

		12

		8



		53

		Fomaldehyt

		

		

		

		

		

		1,8

		4,8

		3,6

		2,4



		54

		Fufuryl

		

		

		

		

		

		360

		960

		720

		480



		55

		Flotriclometan

		

		

		

		

		

		680

		4480

		3360

		2240



		56

		n - Heptan

		

		

		

		

		

		600

		1600

		1200

		800



		57

		n - Hexan

		

		

		

		

		

		135

		360

		270

		180



		58

		Isopropylamin

		

		

		

		

		

		3,6

		9,6

		7,2

		4,8



		59

		Isobutanol

		

		

		

		

		

		108

		288

		216

		144



		60

		Metylacetat

		

		

		

		

		

		183

		488

		366

		244



		61

		Metylacrylat

		

		

		

		

		

		10,5

		28

		21

		14



		62

		Metanol

		

		

		

		

		

		78

		208

		156

		104



		63

		Metylacetylen

		

		

		

		

		

		495

		1320

		990

		660



		64

		Metylbromua

		

		

		

		

		

		24

		64

		48

		32



		65

		Metylcyclohexan

		

		

		

		

		

		600

		1600

		1200

		800



		66

		Metylcyclohexanol

		

		

		

		

		

		141

		376

		282

		188



		67

		Metylcyclohexanon

		220,8

		165,6

		110,4

		276

		207

		138

		368

		276

		184



		68

		Metylclorua

		100,8

		75,6

		50,4

		126

		94,5

		63

		168

		126

		84



		69

		Metylen clorua

		840

		630

		420

		1050

		787,5

		525

		1400

		1050

		700



		70

		Metylcloroform

		1296

		972

		648

		1620

		1215

		810

		2160

		1620

		1080



		71

		Monometylanilin

		4,32

		3,24

		2,16

		5,4

		4,05

		2,7

		7,2

		5,4

		3,6



		72

		Metanolamin

		14,88

		11,16

		7,44

		18,6

		13,95

		9,3

		24,8

		18,6

		12,4



		73

		Naphtalen

		72

		54

		36

		90

		67,5

		45

		120

		90

		60



		74

		Nitrobenzen

		2,4

		1,8

		1,2

		3

		2,25

		1,5

		4

		3

		2



		75

		Nitroetan

		148,8

		111,6

		74,4

		186

		139,5

		93

		248

		186

		124



		76

		Nitroglycerin

		2,4

		1,8

		1,2

		3

		2,25

		1,5

		4

		3

		2



		77

		Nitrometan

		120

		90

		60

		150

		112,5

		75

		200

		150

		100



		78

		2 - Nitropropan

		864

		648

		432

		1080

		810

		540

		1440

		1080

		720



		79

		Nitrotoluen

		14,4

		10,8

		7,2

		18

		13,5

		9

		24

		18

		12



		80

		Octan

		1368

		1026

		684

		1710

		1282,5

		855

		2280

		1710

		1140



		81

		Pentan

		1416

		1062

		708

		1770

		1327,5

		885

		2360

		1770

		1180



		82

		Pentanon

		336

		252

		168

		420

		315

		210

		560

		420

		280



		83

		Phenol

		9,12

		6,84

		4,56

		11,4

		8,55

		5,7

		15,2

		11,4

		7,6



		84

		Phenylhydrazin

		10,56

		7,92

		5,28

		13,2

		9,9

		6,6

		17,6

		13,2

		8,8



		85

		Tetracloetylen

		321,6

		241,2

		160,8

		402

		301,5

		201

		536

		402

		268



		86

		Propanol

		470,4

		352,8

		235,2

		588

		441

		294

		784

		588

		392



		87

		Propylacetat

		403,2

		302,4

		201,6

		504

		378

		252

		672

		504

		336



		88

		Proylendiclorua

		

		

		

		

		

		105

		280

		210

		140



		89

		Propylenoxit

		

		

		

		

		

		72

		192

		144

		96



		90

		Propylen ete

		

		

		

		

		

		630

		1680

		1260

		840



		91

		Pyrindin

		

		

		

		

		

		9

		24

		18

		12



		92

		Pyren

		

		

		

		

		

		4,5

		12

		9

		6



		93

		Quinon

		

		

		

		

		

		0,12

		0,32

		0,24

		0,16



		94

		Styren

		

		

		

		

		

		126

		336

		252

		168



		95

		Tetrahydrofural

		

		

		

		

		

		177

		472

		354

		236



		96

		1,1,2,2 - Tetracloet

		

		

		

		

		

		10,5

		28

		21

		14



		97

		Tetraclometan

		

		

		

		

		

		19,5

		52

		39

		26



		98

		Toluen

		

		

		

		

		

		225

		600

		450

		300



		99

		Tetranitrometan

		

		

		

		

		

		2,4

		6,4

		4,8

		3,2



		100

		Toluidin

		

		

		

		

		

		6,6

		17,6

		13,2

		8,8



		101

		Toluen -2,4- diisoc

		

		

		

		

		

		0,21

		0,56

		0,42

		0,28



		102

		Trietylamin

		

		

		

		

		

		30

		80

		60

		40



		103

		1,1,2 - Tricloetan

		518,4

		388,8

		259,2

		648

		486

		324

		864

		648

		432



		104

		Tricloetylen

		52,8

		39,6

		26,4

		66

		49,5

		33

		88

		66

		44



		105

		Triflo brommetan

		2928

		2196

		1464

		3660

		2745

		1830

		4880

		3660

		2440



		106

		Xylen (o-, m-, p-)

		417,6

		313,2

		208,8

		522

		391,5

		261

		696

		522

		348



		107

		Xylidin

		24

		18

		12

		30

		22,5

		15

		40

		30

		20



		108

		Vinylclorua

		72

		54

		36

		90

		67,5

		45

		120

		90

		60



		109

		Vinyltoluen

		230,4

		172,8

		115,2

		288

		216

		144

		384

		288

		192





Chú thích -


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h


(5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)


- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư ,


cải tiến, bảo d−ỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành


từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của TCVN 6994: 2001)
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Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in rural and mountainous regions


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6996:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5940: 1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ được thải ra môi trường khu vực nông thôn, miền núi, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


TCVN 6994: 2001   Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


3. Tiêu chuẩn thải


3.1  Danh mục các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu vực nông thôn, miền núi không được vượt các giá trị nêu trong bảng 1 khi hệ số KV  = 1,2.


3.2  Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng nông thôn, miền núi (KV  ≠ 1,2), thì  có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A  của TCVN 6994: 2001 cùng với  hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải.


Bảng 1 – Nồng độ với lưu lượng khác nhau và trình độ công nghệ, thải ra trong vùng đô thị (KV  = 1)


Đơn vị tính bằng milligam trên mét khối khí thải trong điều kiện chuẩn (mg/Nm3)


		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A


KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B


KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C


KCN  = 1



		

		

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5



		1

		Aceton

		1728

		1296

		864

		2160

		1620

		1080

		2880

		2160

		1440



		2

		Acetylen tetrabromua

		10,08

		7,56

		5,04

		12,6

		9,45

		6,3

		16,8

		12,6

		8,4



		3

		Acetaldehyd

		194,4

		145,8

		97,2

		243

		182,25

		121,5

		324

		243

		162



		4

		Acrolein

		0,864

		0,648

		0,432

		1,08

		0,81

		0,54

		1,44

		1,08

		0,72



		5

		Amylacetat

		378

		283,5

		189

		472,5

		354,375

		236,25

		630

		472,5

		315



		6

		Anilin

		13,68

		10,26

		6,84

		17,1

		12,825

		8,55

		22,8

		17,1

		11,4



		7

		Anhydrit acetic

		259,2

		194,4

		129,6

		324

		243

		162

		432

		324

		216



		8

		Benzidin

		0,00576

		0,00432

		0,00288

		0,0072

		0,0054

		0,0036

		0,0096

		0,0072

		0,0048



		9

		Benzen

		57,6

		43,2

		28,8

		72

		54

		36

		96

		72

		48



		10

		Benzyl clorua

		3,6

		2,7

		1,8

		4,5

		3,375

		2,25

		6

		4,5

		3



		11

		Butadien

		1584

		1188

		792

		1980

		1485

		990

		2640

		1980

		1320



		12

		Butan

		1692

		1269

		846

		2115

		1586,25

		1057,5

		2820

		2115

		1410



		13

		Butyl acetat

		684

		513

		342

		855

		641,25

		427,5

		1140

		855

		570



		14

		n-Butanol

		216

		162

		108

		270

		202,5

		135

		360

		270

		180



		15

		Butylamin

		10,8

		8,1

		5,4

		13,5

		10,125

		6,75

		18

		13,5

		9



		16

		Creson (a-, m-, p-)

		15,84

		11,88

		7,92

		19,8

		14,85

		9,9

		26,4

		19,8

		13,2



		17

		Clobenzen

		

		

		

		

		

		57,5

		420

		315

		210



		18

		Cloroform

		

		

		

		

		

		108

		288

		216

		144



		19

		β – clopren

		

		

		

		

		

		40,5

		108

		81

		54



		20

		Clopicrin

		

		

		

		

		

		,315

		0,84

		0,63

		0,42



		21

		Cyclohexan

		

		

		

		

		

		585

		1560

		1170

		780



		22

		Cyclohexanol

		

		

		

		

		

		84,5

		492

		369

		246



		23

		Cyclohexanon

		

		

		

		

		

		180

		480

		360

		240



		24

		Cyclohexen

		

		

		

		

		

		07,5

		1620

		1215

		810



		25

		Dietylamin

		

		

		

		

		

		3,75

		90

		67,5

		45



		26

		Diflodibrommetan

		

		

		

		

		

		387

		1032

		774

		516



		27

		o-diclobenzen

		

		

		

		

		

		135

		360

		270

		180



		28

		1,1 - Dicloetan

		

		

		

		

		

		180

		480

		360

		240



		29

		1,2 - Dicloetylen

		

		

		

		

		

		55,5

		948

		711

		474



		30

		1,2 - Diclodiflomet

		

		

		

		

		

		27,5

		5940

		4455

		2970



		31

		Dioxan

		

		

		

		

		

		162

		432

		324

		216



		32

		Dimetylanilin

		18

		13,5

		9

		22,5

		16,875

		11,25

		30

		22,5

		15



		33

		Dicloetyl ete

		64,8

		48,6

		32,4

		81

		60,75

		40,5

		108

		81

		54



		34

		Demetylfomamit

		43,2

		32,4

		21,6

		54

		40,5

		27

		72

		54

		36



		35

		Demetylsulfat

		0,36

		0,27

		0,18

		0,45

		0,3375

		0,225

		0,6

		0,45

		0,3



		36

		Dimetylhydrazin

		0,72

		0,54

		0,36

		0,9

		0,675

		0,45

		1,2

		0,9

		0,6



		37

		Dinitrobenzen(o-, m-, p-)

		0,72

		0,54

		0,36

		0,9

		0,675

		0,45

		1,2

		0,9

		0,6



		38

		Etylacetat

		1008

		756

		504

		1260

		945

		630

		1680

		1260

		840



		39

		Etylamin

		32,4

		24,3

		16,2

		40,5

		30,375

		20,25

		54

		40,5

		27



		40

		Etybenzen

		626,4

		469,8

		313,2

		783

		587,25

		391,5

		1044

		783

		522



		41

		Etylbromua

		640,8

		480,6

		320,4

		801

		600,75

		400,5

		1068

		801

		534



		42

		Etylendiamin

		21,6

		16,2

		10,8

		27

		20,25

		13,5

		36

		27

		18



		43

		Etylendibromua

		136,8

		102,6

		68,4

		171

		128,25

		85,5

		228

		171

		114



		44

		Etanol

		1368

		1026

		684

		1710

		1282,5

		855

		2280

		1710

		1140



		45

		Etylacrylat

		72

		54

		36

		90

		67,5

		45

		120

		90

		60



		46

		Etylen clohydrin

		11,52

		8,64

		5,76

		14,4

		10,8

		7,2

		19,2

		14,4

		9,6



		47

		Etylen oxit

		14,4

		10,8

		7,2

		18

		13,5

		9

		24

		18

		12



		48

		Etyl ete

		864

		648

		432

		1080

		810

		540

		1440

		1080

		720



		49

		Etyl clorua

		1872

		1404

		936

		2340

		1755

		1170

		3120

		2340

		1560



		50

		Etylsilicat

		612

		459

		306

		765

		573,75

		382,5

		1020

		765

		510



		51

		Etanolamin

		32,4

		24,3

		16,2

		40,5

		30,375

		20,25

		54

		40,5

		27



		52

		Fufural

		14,4

		10,8

		7,2

		18

		13,5

		9

		24

		18

		12



		53

		Fomaldehyt

		

		

		

		

		

		2,7

		7,2

		5,4

		3,6



		54

		Fufuryl

		

		

		

		

		

		540

		1440

		1080

		720



		55

		Flotriclometan

		

		

		

		

		

		520

		6720

		5040

		3360



		56

		n - Heptan

		

		

		

		

		

		900

		2400

		1800

		1200



		57

		n - Hexan

		

		

		

		

		

		02,5

		540

		405

		270



		58

		Isopropylamin

		

		

		

		

		

		5,4

		14,4

		10,8

		7,2



		59

		Isobutanol

		

		

		

		

		

		162

		432

		324

		216



		60

		Metylacetat

		

		

		

		

		

		74,5

		732

		549

		366



		61

		Metylacrylat

		

		

		

		

		

		5,75

		42

		31,5

		21



		62

		Metanol

		

		

		

		

		

		117

		312

		234

		156



		63

		Metylacetylen

		

		

		

		

		

		42,5

		1980

		1485

		990



		64

		Metylbromua

		

		

		

		

		

		36

		96

		72

		48



		65

		Metylcyclohexan

		

		

		

		

		

		900

		2400

		1800

		1200



		66

		Metylcyclohexanol

		

		

		

		

		

		11,5

		564

		423

		282



		67

		Metylcyclohexanon

		

		

		

		

		

		207

		552

		414

		276



		68

		Metylclorua

		151,2

		113,4

		75,6

		189

		141,75

		94,5

		252

		189

		126



		69

		Metylen clorua

		1260

		945

		630

		1575

		1181,25

		787,5

		2100

		1575

		1050



		70

		Metylcloroform

		1944

		1458

		972

		2430

		1822,5

		1215

		3240

		2430

		1620



		71

		Monometylanilin

		6,48

		4,86

		3,24

		8,1

		6,075

		4,05

		10,8

		8,1

		5,4



		72

		Metanolamin

		22,32

		16,74

		11,16

		27,9

		20,925

		13,95

		37,2

		27,9

		18,6



		73

		Naphtalen

		108

		81

		54

		135

		101,25

		67,5

		180

		135

		90



		74

		Nitrobenzen

		3,6

		2,7

		1,8

		4,5

		3,375

		2,25

		6

		4,5

		3



		75

		Nitroetan

		223,2

		167,4

		111,6

		279

		209,25

		139,5

		372

		279

		186



		76

		Nitroglycerin

		3,6

		2,7

		1,8

		4,5

		3,375

		2,25

		6

		4,5

		3



		77

		Nitrometan

		180

		135

		90

		225

		168,75

		112,5

		300

		225

		150



		78

		2 - Nitropropan

		1296

		972

		648

		1620

		1215

		810

		2160

		1620

		1080



		79

		Nitrotoluen

		21,6

		16,2

		10,8

		27

		20,25

		13,5

		36

		27

		18



		80

		Octan

		2052

		1539

		1026

		2565

		1923,75

		1282,5

		3420

		2565

		1710



		81

		Pentan

		2124

		1593

		1062

		2655

		1991,25

		1327,5

		3540

		2655

		1770



		82

		Pentanon

		504

		378

		252

		630

		472,5

		315

		840

		630

		420



		83

		Phenol

		13,68

		10,26

		6,84

		17,1

		12,825

		8,55

		22,8

		17,1

		11,4



		84

		Phenylhydrazin

		15,84

		11,88

		7,92

		19,8

		14,85

		9,9

		26,4

		19,8

		13,2



		85

		Tetracloetylen

		482,4

		361,8

		241,2

		603

		452,25

		301,5

		804

		603

		402



		86

		Propanol

		705,6

		529,2

		352,8

		882

		661,5

		441

		1176

		882

		588



		87

		Propylacetat

		604,8

		453,6

		302,4

		756

		567

		378

		1008

		756

		504



		88

		Proylendiclorua

		252

		189

		126

		315

		236,25

		157,5

		420

		315

		210



		89

		Propylenoxit

		

		

		

		

		

		108

		288

		216

		144



		90

		Propylen ete

		

		

		

		

		

		945

		2520

		1890

		1260



		91

		Pyrindin

		

		

		

		

		

		13,5

		36

		27

		18



		92

		Pyren

		

		

		

		

		

		6,75

		18

		13,5

		9



		93

		Quinon

		

		

		

		

		

		0,18

		0,48

		0,36

		0,24



		94

		Styren

		

		

		

		

		

		189

		504

		378

		252



		95

		Tetrahydrofural

		

		

		

		

		

		65,5

		708

		531

		354



		96

		1,1,2,2 - Tetracloet

		

		

		

		

		

		5,75

		42

		31,5

		21



		97

		Tetraclometan

		

		

		

		

		

		9,25

		78

		58,5

		39



		98

		Toluen

		

		

		

		

		

		37,5

		900

		675

		450



		99

		Tetranitrometan

		

		

		

		

		

		3,6

		9,6

		7,2

		4,8



		100

		Toluidin

		

		

		

		

		

		9,9

		26,4

		19,8

		13,2



		101

		Toluen -2,4- diisoc

		

		

		

		

		

		,315

		0,84

		0,63

		0,42



		102

		Trietylamin

		

		

		

		

		

		45

		120

		90

		60



		103

		1,1,2 - Tricloetan

		

		

		

		

		

		486

		1296

		972

		648



		104

		Tricloetylen

		79,2

		59,4

		39,6

		99

		74,25

		49,5

		132

		99

		66



		105

		Triflo brommetan

		4392

		3294

		2196

		5490

		4117,5

		2745

		7320

		5490

		3660



		106

		Xylen (o-, m-, p-)

		626,4

		469,8

		313,2

		783

		587,25

		391,5

		1044

		783

		522



		107

		Xylidin

		36

		27

		18

		45

		33,75

		22,5

		60

		45

		30



		108

		Vinylclorua

		108

		81

		54

		135

		101,25

		67,5

		180

		135

		90



		109

		Vinyltoluen

		345,6

		259,2

		172,8

		432

		324

		216

		576

		432

		288





Chú thích -


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h


(5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)


- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư , cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành


từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của TCVN 6994: 2001)
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ TRONG VÙNG NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI 
Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in rural and mountainous regions


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6993:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn TCVN  /TC  146  "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5939: 1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất vô cơ được thải ra môi trường trong khu vực nông thôn, miền núi, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


TCVN 6994: 2001   Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


3  Tiêu chuẩn thải


3.1  Danh mục các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu vực nông thôn, miền núi không  được vượt các giá trị nêu trong bảng 1 khi hệ số KV  = 1,2.


3.2   Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền   về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng nông thôn, miền núi (KV  ≠ 1,2), thì  có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A của TCVN 6994: 2001 cùng với  hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải.

Bảng 1 – Nồng độ cho phép của chất vô cơ trong khí thải công nghiệp ứng với lưu lượng khác


nhau và trình độ công nghệ, thải ra trong vùng đô thị (KV  = 1,2)


Đơn vị tính bằng milligam trên mét khối khí thải trong điều kiện chuẩn (mg/Nm3

		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A


KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B


KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C


KCN  = 1



		

		

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5



		1

		Antimon

		15

		11.25

		7.5

		18.75

		14.0625

		9.375

		25

		18.75

		12.5



		2

		Asen

		6

		4.5

		3

		7.5

		5.625

		3.75

		10

		7.5

		5



		3

		Cadimi

		0.6

		0.45

		0.3

		0.75

		0.5625

		0.375

		1

		0.75

		0.5



		4

		Chì

		6

		4.5

		3

		7.5

		5.625

		3.75

		10

		7.5

		5



		5

		Đồng

		12

		9

		6

		15

		11.25

		7.5

		20

		15

		10



		6

		Kẽm

		18

		13.5

		9

		22.5

		16.875

		11.25

		30

		22.5

		15



		7

		Clo

		12

		9

		6

		15

		11.25

		7.5

		20

		15

		10



		8

		HCl

		120

		90

		60

		150

		112.5

		750

		200

		150

		100



		9

		Flo, axit HF(các guồn)

		6

		4.5

		3

		7.5

		5.625

		3.75

		10

		7.5

		5



		10

		H2S

		1.2

		0.9

		0.6

		1.5

		1.125

		0.75

		2

		1.5

		1



		11

		CO

		300

		225

		150

		375

		281.25

		187.5

		500

		375

		250



		12

		SO2

		300

		225

		150

		375

		281.25

		187.5

		500

		375

		250



		13

		NOx (các guồn)

		600

		450

		300

		750

		562.5

		375

		1000

		750

		500



		14

		NOx (sản xuất axit)

		

		

		

		

		

		75

		1000

		750

		500



		15

		H2SO4

		

		

		

		

		

		25

		35

		20.25

		17.8



		16

		HNO3

		

		

		

		

		

		25

		70

		52.5

		35



		17

		Amoniac

		

		

		

		

		

		7.5

		100

		75

		50





Chú thích –


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h


(5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)

- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đ−ơng với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư,cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của TCVN 6994: 2001)
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in industrial zones


Lời nói đầu


TCVN  6991:  2001  do  Ban  kĩ  thuật  Tiêu  chuẩn  TCVN  /TC  146 "Chất  lượng  không  khí"   biên  soạn,  Tổng  cục  Tiêu  chuẩn  Đo lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ  Khoa  học,  Công  nghệ  và  Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.


Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất vô cơ được thải ra môi trường trong khu công nghiệp, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.


TCVN 6994: 2001   Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


3. Tiêu chuẩn thải


3.1. Danh mục các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng , trình độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu công nghiệp, không   được vượt các giá trị nêu trong bảng 1 khi hệ số KV = 1.

3.2. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể hơn cho mỗi vùng công nghiệp (KV  ≠ 1) thì có thể áp dụng hệ số KV  là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công thức nêu ở phụ lục A  của TCVN 6994:2001 cùng với  hệ số KQ, KCN  tương ứng với từng nguồn thải.


		TT

		Tên

		Công nghệ cấp A


KCN  = 0,6

		Công nghệ cấp B


KCN  = 0,75

		Công nghệ cấp C


KCN  = 1



		

		

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5

		Q1


KQ  = 1

		Q2


KQ  =0,75

		Q3


KQ  = 0,5



		1

		Antimon

		15

		11,25

		7,5

		18,75

		14,0625

		9,375

		25

		18,75

		12,5



		2

		Asen

		6

		4,5

		3

		7,5

		5,625

		3,75

		10

		7,5

		5



		3

		Cadimi

		0,6

		0,45

		0,3

		0,75

		0,5625

		0,375

		1

		0,75

		0,5



		4

		Chì

		6

		4,5

		3

		7,5

		5,625

		3,75

		10

		7,5

		5



		5

		Đồng

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		6

		Kẽm

		18

		13,5

		9

		22,5

		16,875

		11,25

		30

		22,5

		15



		7

		Clo

		12

		9

		6

		15

		11,25

		7,5

		20

		15

		10



		8

		HCl

		120

		90

		60

		150

		11,25

		75

		200

		150

		100



		9

		Flo, axit HF(các guồn)

		6

		4,5

		3

		7,5

		5,625

		3,75

		10

		7,5

		5



		10

		H2S

		1,2

		0,9

		0,6

		1,5

		1,125

		0,75

		2

		1,5

		1



		11

		CO

		300

		225

		150

		375

		281,25

		187,5

		500

		375

		250



		12

		SO2

		300

		225

		150

		375

		281,25

		187,5

		500

		375

		250



		13

		NOx (các guồn)

		600

		450

		300

		750

		562,52

		375

		1000

		750

		500



		14

		NOx (sản xuất axit)

		600

		450

		300

		750

		562,52

		375

		1000

		750

		500



		15

		H2SO4

		

		

		

		

		

		25

		35

		26,25

		17,5



		16

		HNO3

		

		

		

		

		

		25

		70

		52,5

		35



		17

		Amoniac

		

		

		

		

		

		7,5

		100

		75

		50





Chú thích -


- Q1 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h)


-  Q2   ứng  với  các  nguồn  thải  có  lưu  lượng  khí  thải  bằng  hoặc  lớn  hơn  5000  m3/h  đến  nhỏ  hơn  20000m3/h


(5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h)


- Q3  ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h)


- Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.


- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư, cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng.


- Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).


- KCN   hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị


- KQ     hệ số theo quy mô nguồn thải


- KV     là hệ số phân vùng


- Các hệ số KV , KCN, KQ  có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của TCVN 6994: 2001)
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH


BẢO VỆ THUỶ SINH 
Water quality – Standards for industrial  effluents discharged into lakes using for protection of aquatic life


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6985:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường   Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


1.1  Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng bộ với TCVN 5945: 1995 dùng để kiểm soát chất lượng nước  thải công nghiệp khi đổ vào vực nước hồ (tự nhiên hoặc nhân tạo) dùng được cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5945: 1995  Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.


3. Giá trị giới hạn


3.1.Giá  trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  các  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô  nhiễm  trong  nước thải khi thải vào vực nước hồ không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1.


Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN  5945: 1995

3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được  qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan


có thẩm quyền về môi trường  chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh




		Thông số

		V > 100 x 106 m3

		V = ( 10 

[image: image1.wmf]¸


100) x 106 m3

		V < 10 x 106  m3



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1.
Mầu, Pt-Co ở pH = 7

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50



		2.
Mùi, cảm quan

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ



		3.
Tổng chất rắn lơ


lửng, mg/l

		100

		90

		90

		80

		70

		70

		70

		70

		70



		4.
pH

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5



		5.
BOD5  (20o C), mg/l

		50

		40

		40

		40

		30

		30

		30

		20

		20



		6.
COD, mg/l

		90

		80

		80

		70

		60

		60

		50

		50

		50



		7.
Arsen, As, mg/l

		0,1

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03



		8.
Cadmi, Cd, mg/l

		0,02

		0,015

		0,015

		0,01

		0,01

		0,01

		0,005

		0,01

		0,01



		9.
Chì, Pb, mg/l

		0,5

		0,4

		0,4

		0,3

		0,3

		0,3

		0,2

		0,1

		0,1



		10.  Sắt, Fe, mg/l

		5

		5

		5

		4

		4

		4

		3

		3

		3



		11.  Xyanua, CN-, mg/l

		0,1

		0,1

		0,1

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		12.  Dầu và mỡ khoáng, mg/l

		10

		10

		10

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		13.  Dầu và mỡ động thực vật, mg/l

		10

		10

		10

		7

		7

		7

		5

		5

		5



		14.  Phospho hữu cơ, mg/l

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,3

		0,3

		0,3



		15.  Phospho tổng số, mg/l

		6

		6

		6

		5

		5

		5

		4

		4

		4



		16.  Clorua, Cl-, mg/l

		750

		750

		700

		650

		600

		600

		500

		500

		500



		17.  Clo tự do, mg/l

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		18.  Chất hoạt động bề


mặt, mg/l

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		19.  Coliform,


MPN/100ml

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000



		20.  PCB, mg/l

		0,05

		0,04

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,01

		0,01

		0,01



		Chú thích -


Q là lượng nước hồ, m3

F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ).


F1 từ 50 m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 từ 500 m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3 bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH


BẢO VỆ THUỶ SINH 
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for  protection of aquatic life


Lời nói đầu


TCVN   6986:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn TCVN / TC 147 "Chất lượng n−ớc"   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1.Phạm vi áp dụng


1.1   Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng .


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng đồng bộ với TCVN 5945: 1995 dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào vùng nước biển ven bờ có chất lượng nước dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn


3.1. Giá trị giới hạn theo tải lượng các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm khi thải vào vùng  nước  biển  ven  bờ  không  vượt quá  các  giá  trị  nêu trong bảng 1. Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không qui định trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.


3.2. Nếu  vùng  biển  ven  bờ  có  hệ  sinh  thái  san  hô  hoặc  các  hệ  sinh  thái  khác  nhạy  cảm  với nhiệt độ, thì nước thải thải vào khu vực đó không được làm tăng nhiệt độ của vùng biển ven bờ nhận thải quá 3 oC, đo cách vị trí nhận nước thải 100 m trong phạm vi lan truyền của nước thải.


3.3. Các  chất  thải  có  chứa  biphenin  polychlorin  (PCB),  poliacromat  hydrocacbon  (PAH)  chỉ được thải ra vùng nước biển ven bờ ở mức "vết" bằng các phép phân tích hiện hành.


Không  được  thải  ra  vùng  nước  biển  ven  bờ  các  chất  thải  có  chứa  chất  phóng  xạ,  dung  môi  dễ cháy, chất rắn nổi được trong nước có kích thước lớn hơn 1 milimét.


3.4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương, hoặc cấp địa phương có bờ biển, có thể qui định giới hạn và nồng độ các thông số trong bảng 1 khắt khe hơn tuỳ theo mục tiêu, yêu cầu về bảo vệ môi trường biển cụ thể.


3.5. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được  qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp đổ vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

		Thông số

		Mức cho phép



		

		F1

		F2

		F3



		1.
Mầu, Co-Pt ở pH = 7

		50

		50

		50



		2.
Mùi, cảm quan

		Không có mùi khó chịu

		Không có mùi khó chịu

		Không có mùi khó chịu



		3.
Chất rắn lơ lửng, mg/l

		100

		80

		50



		4.
pH

		5 - 9

		5 - 9

		5 - 9



		5.
BOD5  (200C), mg/l

		50

		20

		10



		6.
COD, mg/l

		100

		80

		50



		7.
Asen, As, mg/l

		1

		0,5

		0,1



		8.
Chì, Pb, mg/l

		1

		0,5

		0,5



		9.
Crom VI, Cr, mg/l

		1

		0,5

		0,1



		10.
Đồng, Cu, mg/l

		1

		0,5

		0,1



		11.
Kẽm, Zn, mg/l

		2

		1

		1



		12.
Mangan, Mn, mg/l

		5

		5

		1



		13.
Thuỷ ngân, Hg, mg/l

		0,005

		0,001

		0,001



		14.
Nitơ tổng số (tính theo N), mg/l

		20

		15

		10



		15.
Dầu và mỡ khoáng, mg/l

		10

		5

		5



		16.
Dầu mỡ động thực vật, mg/l

		30

		20

		10



		17.
Phospho hữu cơ, P, mg/l

		0,5

		0,2

		0,2



		18.
Chất hoạt động bề mặt, mg/l

		10

		5

		5



		19.
Coliform,  MPN/100 ml

		5000

		5000

		5000



		Chú thích -


F  là thải lượng , m3 /ngày (24 giờ)


F1  Từ 50m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 Từ 500m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3  bằng hoặc lớn hơn 5000m3 /ngày.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH


BẢO VỆ THUỶ SINH
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6984:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN / TC 147 "Chất lượng nước"   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận.


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hay nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi đổ vào vực nước sông hoặc suối cụ thể (sau đây gọi chung là "sông")


có chất lượng nước dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995  Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn


3.1
Giá trị giới hạn theo thải lượng các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các vực nước sông có lưu lượng nước khác nhau, không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1.


Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.


3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tượng ứng hoặc theo các phương  pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh


		Thông số

		Q > 200 m3 /s

		Q = 50

[image: image1.wmf]¸


200 m3 /s

		Q < 50 m3/s



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1.
Mầu, Co-Pt ở pH = 7

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50



		2.
Mùi, cảm quan

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ

		nhẹ



		3.
Tổng chất rắn lơ


lửng, mg/l

		100

		100

		100

		90

		80

		80

		80

		80

		80



		4.
pH

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5

		6-8,5



		5.
BOD5  (20o C), mg/l

		50

		45

		40

		40

		35

		30

		30

		20

		20



		6.
COD, mg/l

		100

		90

		80

		80

		70

		60

		60

		50

		50



		7.
Arsen, As, mg/l

		0,1

		0,1

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,05

		0,05

		0,05



		8.
Cadmi, Cd, mg/l

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		9.
Chì, Pb, mg/l

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		10.  Sắt, Fe, mg/l

		5

		5

		5

		4

		4

		4

		3

		3

		3



		11.  Xyanua, CN-, mg/l

		0,1

		0,1

		0,1

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		12.  Dầu và mỡ khoáng, mg/l

		10

		5

		5

		10

		5

		5

		5

		5

		5



		13.  Dầu và mỡ động thực vật, mg/l

		20

		20

		20

		20

		10

		10

		10

		10

		10



		14.  Phospho hữu cơ, mg/l

		1

		1

		0,8

		0,8

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		15.  Phospho tổng số, mg/l

		10

		8

		8

		6

		6

		6

		5

		5

		4



		16.  Clorua, Cl-, mg/l

		1000

		1000

		1000

		800

		800

		800

		750

		750

		750



		17.  Chất hoạt động bề


mặt, mg/l

		10

		10

		10

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		18.  Coliform,


MPN/100ml

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000

		5000



		19.  PCB, mg/l

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		Chú thích -


Q là lưu lượng sông, m3 /s


F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ)


F1 từ 50 m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 từ 500 m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày,


F3 bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for domestic water supply

Lời nói đầu


TCVN   6981:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn


TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

1. Phạm vi áp dụng


1.1  Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước  thải  công  nghiệp  khi  đổ  vào  vực  nước  hồ  (tự  nhiên  hoặc  nhân  tạo...)  có  chất  lượng  nước dùng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn

3.1. Giá  trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  của  các  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô  nhiễm  trong nước thải khi thải vào các vực nước hồ có lượng nước hồ khác nhau, không vượt quá các giá trị


nêu trong bảng 1.


Các  thông  số  và  nồng  độ  các  chất  ô  nhiễm  không  qui  định  trong  bảng  1  được  áp  dụng  theo TCVN 5945: 1995


3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt


		Thông số

		V > 100 x 106  m3

		V = (10 

[image: image1.wmf]¸


 100) x

106  m3

		V < 10 x 106  m3



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1.  Mầu, Co-Pt ở pH=7

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20



		2.  Mùi, cảm quan

		Không có mùi khó


chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu



		3.  BOD5  (20 oC), mg/l

		30

		30

		30

		20

		20

		20

		15

		15

		15



		4.  COD, mg/l

		60

		60

		60

		40

		40

		40

		30

		30

		30



		5.  Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l

		50

		50

		50

		40

		40

		40

		30

		20

		15



		6.  Arsen, As, mg/l

		0,05

		0,04

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,03

		0,02

		0,02



		7.  Chì, Pb, mg/l

		0,2

		0,2

		0,2

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1



		8.  Crom (Cr) III, mg/l

		0,2

		0,2

		0,2

		0,15

		0,15

		0,15

		0,10

		0,10

		0,10



		9.  Dầu mỡ khoáng, mg/l

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		10.  Dầu mỡ động thực vật, mg/l

		20

		20

		20

		10

		10

		10

		5

		5

		5



		11.  Đồng, Cu, mg/l

		0,4

		0,4

		0,4

		0,3

		0,3

		0,3

		0,2

		0,2

		0,2



		12.  Kẽm, Zn, mg/l

		1

		0,8

		0,8

		0,7

		0,7

		0,7

		0,5

		0,5

		0,5



		13.  Phospho tổng số, tính


theo P, mg/l

		10

		8

		8

		8

		6

		6

		6

		4

		4



		14.  Clorua, Cl-, mg/l

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500

		500



		15.  Coliform, MPN/100ml

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000



		Chú thích -


V là lượng nước hồ, m3


F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ)


F1  Từ 50 m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 Từ 500 m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3  bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH


THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI  NƯỚC
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for  water sports and recreation


HÀ NỘI − 2001

Lời nói đầu


TCVN   6982:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu   chuẩn

TCVN / TC 147 "Chất lượng nước "   biên soạn, Tổng cục  Tiêu  chuẩn  Đo  lường   Chất  lượng  đề  nghị,  Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


1.1  Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô


nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận.


Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá  trình  sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các  loại  hình  công  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.


1.2   Tiêu  chuẩn  này  áp  dụng  đồng  bộ  với  TCVN  5945:  1995  và  dùng  để  kiểm  soát  chất  lượng nước thải công nghiệp khi đổ vào vực nước sông hoặc suối cụ thể (sau đây gọi chung là "sông")


có chất lượng nước dùng cho mục đích bơi lội, vui chơi, giải trí ... dưới  nước 

2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải


3. Giá trị giới hạn


3.1. Giá  trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  của  các  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô  nhiễm  trong nước  thải  khi  thải  vào  các  vực  nước  sông  có  lưu  lượng  nước  khác  nhau,  không  được  v−ợt  quá


các giá trị nêu trong bảng 1.


Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.


3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được  qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam t−ơng ứng hoặc theo các ph−ơng pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp đổ vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới  nước 

		Thông số

		Q> 200 m3 /s

		Q=50

[image: image1.wmf]¸


200 m3 /s

		Q < 50 m3/s



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1.Mầu, Co-Pt ở pH7

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50



		2.Mùi, cảm quan

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có


mùi khó chịu

		Không có mùi khó


chịu



		3.BOD5  (20 oC),  mg/l

		50

		40

		40

		40

		30

		30

		30

		30

		30



		4.COD, mg/l

		100

		80

		80

		80

		60

		60

		60

		60

		60



		5.Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l

		100

		90

		90

		90

		80

		80

		80

		70

		70



		6.Asen, As, mg/l

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06



		7.Chì, Pb, mg/l

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,4

		0,4

		0,4

		0,4



		8.Crom (Cr) VI, mg/l

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,06

		0,06

		0,06



		9.Phospho tổng số, mg/l

		10

		8

		8

		8

		6

		6

		6

		5

		5



		10.Clorua, Cl-, mg/l

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600



		11.Coliform, MPN/100ml

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000



		Chú thích -


Q là lưu lượng sông, m3 /s


F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ).


F1  Từ 50 m3 /ngày đến dưới  500 m3 /ngày,


F2 Từ 500 m3 /ngày đến dưới  5000 m3 /ngày, F3 bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày.
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TCVN 6980 : 2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU  CHUẨN NƯỚC THẢI CỤNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SỤNG DỰNG CHO MỤC ĐÍCH


CẤP NƯỚC SINH HOẠT
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for domestic water supply


Lời nói đầu


TCVN   6980:   2001   do   Ban   kĩ   thuật   Tiêu    chuẩn


TCVN / TC 147 "Chất lượng nước"   biên soạn, Tổng cục  Tiêu   chuẩn  Đo  lường  Chất  lượng  đề nghị bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành 

Chất lượng nước −  Tiêu  chuẩn nước thải cụng nghiệp thải vào vực nước sụng dựng cho mục đích cấp nước sinh 


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu   chuẩn  này  qui  định  chi  tiết  giá   trị  giới  hạn  củc  thông  số  và  nồng  độ  của  các  chất  ô nhiễm trong nước thải cụng nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sụng tiếp nhận.


Trong tiêu  chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các  quá   trình   sản  xuất,  chế  biến,  kinh  doanh  của  các loại  hình  cụng  nghiệp  thải  ra.  Khoảng  cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các  qui định hiện hành.


1.2 Tiêu  chuẩn này ỏp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dựng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào sụng hoặc suối cụ thể (sau đây gọi chung là "sụng") cú chất lượng nước dựng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt.


2 Tiêu  chuẩn viện dẫn:

TCVN 5945:1995: Nước thải công nghiệp- Tiêu chuẩn thải 

3. Giá trị giới hạn


3.1. Giá   trị  giới  hạn  theo  tải  lượng  của  các   thụng  số  và  nồng  độ  của  các   chất  ụ  nhiễm  trong nước  thải  khi  thải  vào  các   vực  nước  sụng  cú  lưu  lượng  nước  khỏc  nhau,  khụng  được  vượt quá 

các  giá  trị tương ứng nờu trong bảng 1.


Các  thông số và nồng độ các  chất ô nhiễm khụng nờu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945 -1995.


3.2. Phương pháp  lấy mẫu, phân tích , tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc qui định trong các  Tiêu  chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các  phương pháp  khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.


Bảng 1 - Giá  trị giới hạn các  thông số và nồng độ các  chất ụ nhiễm trong nước thải cụng nghiệp thải vào vực nước sụng dựng cho mục đích cấp nước sinh hoạt


		Thông số

		Q > 200 m3 /s

		Q = 50 ữ 200 m3 /s

		Q< 50 m3/s



		

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3

		F1

		F2

		F3



		1. Mầu, Co-Pt ở pH=7

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20



		2. Mùi , cảm quan

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu

		Không có 

mùi 

khó chịu



		3. BOD5  (20 oC), mg/l

		40

		35

		35

		30

		25

		25

		20

		20

		20



		4. COD, mg/l

		70

		60

		60

		60

		50

		50

		50

		40

		40



		5. Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l

		50

		45

		45

		45

		40

		40

		40

		30

		30



		6. Arsen, As, mg/l

		0,2

		0,2

		0,2

		0,15

		0,15

		0,15

		0,1

		0,05

		0,05



		7. Chỡ, Pb, mg/l

		0,1

		0,1

		0,1

		0,08

		0,08

		0,08

		0,06

		0,06

		0,06



		8. Dầu mỡ khoỏng, mg/l

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		9. Dầu mỡ động thực vật, mg/l

		20

		20

		20

		10

		10

		10

		5

		5

		5



		10. Đồng, Cu, mg/l

		0,4

		0,4

		0,4

		0,3

		0,3

		0,3

		0,2

		0,2

		0,2



		11. Kẽm, Zn, mg/l

		1

		1

		1

		0,7

		0,7

		0,7

		0,5

		0,5

		0,5



		12. Phospho tổng số, mg/l

		10

		10

		10

		6

		6

		6

		4

		4

		4



		13. Clorua, Cl-, mg/l

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600

		600



		14. Coliform, MPN/100ml

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000

		3000



		Chú thích -


Q là lưu lượng sụng, m3 /s;


F  là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ);


F1  Từ 50 m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày,


F2 Từ 500 m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3  bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày.
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TCVN 6438 : 2001

SOÁT XÉT LẦN 1

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG  BỘ GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP CỦA KHÍ THẢI

Road vehicles - Maximum permitted emission limits of exhaust gas


Hà Nội - 2001


Lời nói đầu


TCVN 6438 : 2001  thay thế TCVN 6438 : 1998 và TCVN 5947:1996.


TCVN 6438 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường  bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn


Đo  lường Chất  lượng   đề  nghị,  Bộ  Khoa  học,  Công  nghệ  và  Môi  trừờng  ban hành.


SOÁT XÉT LẦN 1

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG  BỘ – GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP CỦA KHÍ THẢI
Road vehicles –Maximum permitted emission limits of exhaust gas


1. Phạm vi áp dụng


1.1Tiêu chuẩn này qui định giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm môi trường :


Cacbonmonoxit (CO) và Hydrocacbon (HC), chất thải nhìn thấy (thường  gọi là khói) trong khí thải động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc điezen lắp trên phương tiện giao thông đường  bộ (sau đây gọi là phương tiện) để tham gia giao thông đường  bộ.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5418:1991: Ôtô chạy bằng động cơ điezen - Mức và phương pháp đo.


TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995): Phương  tiện  giao  thông  đường  bộ - Phương  pháp  đo khí  xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng.


3. Yêu cầu phát thải


Giá trị giới hạn lớn nhất   cho phép của nồng độ   CO và HC , độ khói trong khí thải   của phương tiện được  qui định trong bảng 1.


4Phương pháp đo


4.1. Nồng độ CO và HC trong khí thải của phương tiện lắp động cơ xăng được  xác định theo phương pháp đo trong TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995).


4.2Độ khói trong khí thải của phương tiện lắp động cơ diezen được  xác định theo phương pháp đo trong phụ lục A.


Bảng 1 – Giới hạn tối đa cho phép của các chất khí thải gây ô nhiễm


		Thành phần gây


ô nhiễm trong khí thải

		Phương tiện lắp động cơ xăng

		Phương tiện lắp động cơ diezen



		

		Các loại ô tô

		Mô tô, xe máy

		



		

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 3

		Mức 4

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 3



		CO (% thể tích)

		6,5

		6,0

		4,5

		3,5

		4,5

		-

		-

		-



		HC (ppm thể tích)


- Động cơ 4 kỳ


- Động cơ 2 kỳ


-  Động  cơ  đặc biệt(1)

		-


-


-

		1.500


7.800


3.300

		1.200


7.800


3.300

		600


7.800


3.300

		1.500


10.000

		1.200


7.800

		-


-


-

		-


-


-

		-


-


-



		Độ khói (% HSU)

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		85

		72

		50





Chú thích - (1) Là các loại động cơ như động cơ Wankel và một số loại động cơ khác có kết cấu đặc biệt khác với  kết cấu của các loại động cơ có píttông, vòng găng (Xéc măng) thông dụng hiện nay.


PHỤ LỤC A


(QUI ĐỊNH)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ KHÓI CỦA PHƯƠNG TIỆN LẮP ĐỘNG CƠ DIEZEN

A.1   Nguyên tắc đo


Phương pháp này được  sử dụng để đo độ khói của các phương tiện giao thông đường  bộ lưu hành lắp động cơ diezen ở chế độ gia tốc tự do.


Khái niệm gia tốc tự do được  định nghĩa trong phụ lục 1 của TCVN 5418:1991.


A.2   Thiết bị đo


Theo phụ lục 2 của TCVN 5418:1991.


A.3   Tiến hành đo


A.3.1   Kiểm tra tình trạng của hệ thống xả: Theo 2.1.1 của TCVN 5418:1991. A.3.2   Khởi động động cơ, cho động cơ chạy theo 2.1.2 của TCVN 5418L1991. A.3.3   Để số truyền (Tay số) ở vị trí trung gian (Số ″Mo″).


A.3.4
Đưa ống lấy mẫu khí thải đã được  làm sạch của thiết bị đo độ khói vào sâu ống xả động cơ một đoạn khoảng 20cm hoặc theo qui định của nhà sản xuất thiết bị đo. Đường  kính ống lấy mẫu phải phù hợp với đường  kính ống xả theo qui định của nhà sản xuất thiết bị đo.


A.3.5   Cho động cơ chạy ở vòng quay không tải nhỏ nhất từ 5 giây đến 6 giây.


A.3.6   Đạp hết chân ga, giữ nó ở vị trí này 4 giây. Sau đó, nhả chân ga và để ở vị trí này 11 giây.


Đo độ khói ngay từ khi bắt đầu các thao tác này.


A.3.7   Lặp lại thao tác (A.3.6) 2 lần.


A.3.8
Nếu  phương  tiện  có  nhiều  ống  xả  phải  thực  hiện  các  thao  tác  từ  A.3.4  đến  A.3.6  cho  từng ống xả.


A.4
Kết quả đo


A.4.1   Kết quả đo là giá trị trung bình cộng của 3 lần đo theo  A.3.6 . Trị số chênh lệch giữa các lần đo không được  quá 6% -HSU.


A.4.2   Đối với phương tiện có nhiều ống xả, kết quả đo được  lấy theo giá trị lớn nhất.
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TCVN 6772:2000

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NƯỚC THẢI SINH HOẠT - GIỚI HẠN Ô NHIỄM CHO PHÉP
Water quality – Domestic wastewater standards


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng đối với nước thải của các loại cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư nêu trong bảng 2 (sau đây gọi là nước thải sinh hoạt) khi thải vào các vùng nước quy định.


Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nước thải sinh hoạt tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom, nước thải tập trung.


Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước thải công nghiệp như quy định trong TCVN 5945 – 1995.


2. Giới hạn ô nhiễm cho phép


2.1. Các thông số và nồng độ thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các vùng nước quy định, không được vượt quá giới hạn trong bảng 1.


Bảng 1 – Thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép


		Thông số ô nhiễm

		Đơn vị

		Giới hạn cho phép



		

		

		Mức I

		Mức II

		Mức III

		Mức IV

		Mức V



		1. pH

		

		5 - 9

		5 - 9

		5 - 9

		5 - 9

		5 - 9



		2. BOD

		mg/l

		30

		30

		40

		50

		200



		3. Chất rắn lơ lửng

		mg/l

		50

		50

		60

		100

		100



		4. Chất rắn có thể lắng được

		mg/l

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		KQĐ



		5. Tổng chất rắn hòa tan

		mg/l

		500

		500

		500

		500

		KQĐ



		6. Sunfua (theo H2S)

		mg/l

		1.0

		1.0

		3.0

		4.0

		KQĐ



		7. Nitrat (NO3)

		mg/l

		30

		30

		40

		50

		KQĐ



		8. Dầu mỡ (thực phẩm)

		mg/l

		20

		20

		20

		20

		100



		9. Phosphat (PO43-)

		mg/l

		6

		6

		10

		10

		KQĐ



		10. Tổng colifoms

		PMN/ 100ml

		1000

		1000

		5000

		5000

		10000



		KQĐ không quy định





2.2. Các mức giới hạn nêu trong bảng 1 được xác định theo các phương pháp phân tích quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng hiện hành.


2.3. Tuỳ theo loại hình, quy mô và diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ, công cộng và chung cư, mức giới hạn các thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được áp dụng theo bảng 2.


Bảng 2


		Loại hình cơ sở Dịch vụ/


Công cộng/ Chung cư

		Quy mô, diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ,


công cộng, chung cư

		Mức áp dụng cho phép theo bảng 1

		Ghi chú



		1. Khách sạn

		Dưới 60 phòng


Từ 60 đến 200 phòng


Trên 200 phòng

		Mức III


Mức II


Mức I

		



		2. Nhà trọ, nhà khách

		Từ 10 đến 50 phòng


Trên 50 đến 250 phòng


Trên 250 phòng

		Mức IV


Mức III


Mức II

		



		3. Bệnh viện nhỏ, trạm xá

		Từ 10 đến 30 giường


Trên 30 giường

		Mức II


Mức I

		Phải khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường



		4. Bệnh viện đa khoa

		

		Mức I

		Phải khử trùng nước thải.


Nếu có các thành phần ô nhiễm ngoài những thông số nêu trong bảng 1 của tiêu chuẩn này, thì áp dụng giới hạn tương ứng đối với các thôgn số đó quy định trong TCVN 5945-1995



		5. Trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nước ngoài, ngân hàng, văn phòng

		Trên 5000m2 đến 10000m2


Trên 10000m2 đến 50000m2


Trên 5000m2

		Mức III


Mức II


Mức I

		Diện tích tính và khu vực làm việc



		6. Trường học, viện nghiên cứu và các cơ sở tương tự

		Từ 5000m2 đến 25000m2


Trên 25000m2

		Mức II


Mức I

		Các viện nghiên cứu chuyên ngành (đặc thù) liên quan đến nhiều hóa chất và sinh hộc nước thải có các thành phần ô nhiễm ngoài các thông số nêu trong bảng 1 của tiêu chuẩn này, thì áp dụng giới hạn tương ứng đối với các thông số đó quy định trong TCVN 5945 – 1995.



		7. Cửa hàng bách hóa, siêu thị

		Từ 5000m2 đến 25000m2


Trên 25000m2

		Mức II


Mức I

		



		8. Chợ thực phẩm tươi sống

		Từ 500m2 đến 1000m2


Trên 1000m2 đến 1500m2


Trên 1500m2 đến 25000m2


Trên 25000m2

		Mức IV


Mức III


Mức II


Mức I

		



		9. Nhà hàng ăn uống, nhà ăn công cộng, cửa hàng thực phẩm

		Dưới 100m2


Từ 100m2 đến 250m2


Trên 250m2 đến 500m2


Trên 500m2 đến 2500m2


Trên 2500m2

		Mức V


Mức IV


Mức III


Mức II


Mức I

		Diện tích tính là diện tích phòng ăn



		10. Khu chung cư

		Dưới 100 căn hộ


Từ 100 đến 500 căn hộ


Trên 500 căn hộ

		Mức III


Mức II


Mức I
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI
Water quality – Water quality guidelines for irrigation.


1 Phạm vi áp dụng.


Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở để lựa chọn chất lượng nguồn nước thuỷ lợi phù hợp, nhằm tránh gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước dưới đất và bảo vệ cây trồng.


2 Mức chất lượng nước thuỷ lợi.


Nước thuỷ lợi cần có chất lượng thoả mãn những yêu cầu nêu trong bảng 1


Bảng 1 – Chất lượng nước thuỷ lợi


		TT

		Thông số chất lượng

		Đơn vị

		Mức các thông số



		1

		Tổng chất rắn hoà tan

		mg/l

		Nhỏ hơn 400, dùng cho vùng đất có hệ thống tưới tiêu kém, đất nhiễm mặn


( nước có độ dẫn, EC £ 0,75mS/cm, 250C )


Nhỏ hơn 1000, dùng cho vùng đất có hệ thống tưới tiêu tốt.


(EC £ 1,75mS/cm, 250C)


Nhỏ hơn 2000 và tỷ số SAR ( xem phụ lục A) trong nước tưới thấp, dùng cho vùng đất reo trồng các loại cây chịu mặn, tưới tiêu tốt và chủ động được việc tưới tiêu.


(EC £2,25mS/cm, 250C )



		2

		Tỷ số SAR của nước tưới

		  

		Nhỏ hơn hoặc bằng 10, dùng cho vùng đất có hệ thống tưới tiêu kém.


Nhỏ hơn hoặc bằng 18, dùng cho vùng đất có hệ thống tưới tiêu tốt.


Trên 18, dùng cho vùng đất cằn, nghèo dinh dưỡng



		3

		Bo (B)

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 1, dùng cho vùng đất trồng loại thực vật rất nhạy cảm với bo.


Nhỏ hơn hoặc bằng 2, dùng cho vùng đất trồng loại thực vật rất nhạy cảm ở mức trung bình với bo.


Nhỏ hơn, hoặc bằng 4, dùng cho các vùng đất trồng các thực vật khác.



		4

		Oxy hoà tan

		mg/l

		Bằng hoặc lớn hơn 2



		5

		pH

		  

		5,5 – 8,5



		6

		Clorua (Cl-  )

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 350



		7

		Hoá chất trừ cỏ ( tính riêng cho từng loại)

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 0,001



		8

		Thuỷ ngân ( Hg)

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 0,001



		9

		Cadimi ( Cd)

		mg/l

		0,005 – 0,01



		10

		Arsen (As )

		mg/l

		0,05 – 0,1



		11

		Chì ( Pb)

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1



		12

		Crom (Cr)

		mg/l

		Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1



		13

		Kẽm (Zn)

		mg/l

		Không quá 1, nếu pH của đất thấp hơn hoặc bằng 6,5


Không quá 5, nếu  pH của đất trên 6,5



		14

		Fecal coliform

		MPN/


100 ml

		Không quá 200 ( cho vùng đất trồng rau và thực vật khác dùng ăn tươi, sống )


Không quy định cho vùng đất trồng các thực vật khác.
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - GIỚI HẠN CHO PHÉP.
Air quality - Emission Standards for health care solid waste incinertors - Permissible limits.


1 Phạm vi áp dụng.


1.1   Tiêu chuẩn này quy định danh mục, giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải của các lò đốt chất thải rắn y tế, khi thải vào không khí xung quanh.


1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng khí thải của lò đốt chất thải rắn y tế và cũng áp dụng để lựa chọn và hoàn chỉnh thiết bị trong lĩnh vực chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, vận hành , bảo dưỡng lò đốt chất thải rắn y tế.


2Tiêu chuẩn viện dẫn.


2.1. Danh mục và giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế quy định trong bảng 1.


2.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế được quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.


Bảng 1 - Giới hạn đã cho phép đối với các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế


		Thông số

		Công thức và ký hiệu hoá học

		Đơn vị

		Giới hạn tối đa cho phép



		1. Bụi

		  

		mg/m3

		100



		2. Axit flohidric

		HF

		mg/m3

		2



		3. Axit chlohydric

		HCl

		mg/m3

		100



		4. Cacbon monoxit

		CO

		mg/m3

		100



		5. Nito oxit

		NOX

		mg/m3

		350



		6. Lưu huỳnh oxit

		SOX

		mg/m3

		300



		7. Cadmi

		Cd

		mg/m3

		1



		8. Thuỷ ngân

		Hg

		mg/m3

		0,5



		9. Tổng các kim loại nặng

		As, Sb, Ni, Co, Cr


Pb, Cu, V, Sn, Mn

		mg/m3

		2



		10. Tổng Dioxin/Furan


Dioxin


Furan

		C12H8-n*Cln*O2


C12H8-nCln*O

		mg/m3

		1



		11. Tổng các hợp chất  hữu cơ

		  

		mg/m3

		20
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ÂM HỌC - TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ - MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP
Acoustic - Noise emitted by accelerating road vehicles - Permitted maximum noise level

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này  quy ðịnh  mức  ồn  tối ða  cho  phép  ðối với tiếng ồn do  các  loại phương tiện giao thông  đường bộ mới phát ra khi tăng tốc độ. Tiêu chuẩn này được áp  dụng  cho  việc  thử  công  nhận  kiểu,  thử  trong  sản  xuất  và kiểm  tra  phương  tiện  giao thông  đường bộ nhập khẩu mới chưa qua sử dụng thuộc các loại L, M và N.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


- TCVN 6552:1999 (ISO 362:1998), âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông  đường  bộ  phát  ra  khi  tăng tốc  ðộ  -  Phương  pháp   kỹ  thuật  (Acoustics  - Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method).

- TCVN 6211:1996 (ISO 3833:1977), Phương tiện giao thông  đường bộ - Kiểu -Thuật ngữ và ðịnh nghĩa.


- TCVN 6529:1999 (ISO 1176:1990), Phương tiện giao thông  đường bộ - Khối l˝ợng - Thuật ngữ ðịnh nghĩa và  má  hiệu.

- ISO 9645:1990, âm học - Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển


ðộng  -  Phương  pháp   kỹ  thuật  (Acoustics  -  Measurement  of  noise  emitted  by  two  - wheeled mopeds in motion - Engineering method).

3. Loại phương tiện


Phương tiện giao thông  đường bộ loại L, M, N trong tiêu chuẩn này được  ðịnh nghĩa trong TCVN 6552:1999 và  TCVN 6211:1996


4. Giá trị giới hạn


Tiếng ồn do các phương tiện giao thông  đường bộ phát ra khi tăng tốc độ, được ðo theo phương pháp  quy ðịnh trong TCVN 6552:1999, riêng xe  máy 2 bánh ðo theo ISO 9645:1990, phải tu₡n theo quy ðịnh sau:


4.1. đối với thử công nhận kiểu:


4.1.1.  Mức  ồn  ðo  được   không   được   vượt quá  giá  trị  tương   ứng  với  từng  loại phương tiện như  nêu  trong bảng 1 theo mức 1 hoặc mức 2 ðối với từng loại phương tiện. Thời ðiểm áp dụng mức 1 hoặc mức 2 do cơ  quan có  thẩm quyền quy ðịnh.


Bảng 1 - Giá trị mức ồn tối ða cho phép 

Đơn vị: dB(A)


		Loại phương tiện

		Mức ổn tối ða cho phép



		

		Mức 1

		Mức 2



		1. Xe máy hai bánh


Tốc ðộ lớn nhất không  quá 30km/h


Tốc ðộ lớn nhất quá 30km/h

		70


73

		70


73



		2. L3 (Mô tô), L4 và L5 (Xe ba bánh):


CC 

[image: image1.wmf]£


 80cm3


80 cm3  

[image: image2.wmf]£


 CC 

[image: image3.wmf]£


 175 cm3


CC > 175 cm3

		75


77


80

		75


77


80



		

		

		



		3. ô  tô loại M1

		77

		74



		4. ô  tô loại M2 và M1:


G 

[image: image4.wmf]£


 2000kg


2000kg < G < 3500 kg

		78


79

		76


77



		5. ô  tô loại M2 và G > 3500 kg và  M3


P < 150 kW


P 

[image: image5.wmf]³


150 kW

		80


83

		78


80



		6. ô  tô loại N2 và  N3 có :


P < 75 kW


75 kW 

[image: image6.wmf]£


  P < 150 kW


P 

[image: image7.wmf]³


150 kW

		81


83


84

		77


78


80





4.1.2. Trong một số trường hợp ðặc biệt, mức ồn tối ða cho phép  được  quy ðịnh thêm như sau:


a. đối với các phương tiện thuộc loại M1, M2 và  N1 có  G 

[image: image8.wmf]£


 3500kg lắp ðộng cơ  diezen phun trực tiếp thẽ các giá trị cho phép  trong bảng 1 trên được  phẩp cộng thêm 1 dBA.

b. Theo mức 1, nếu phương tiện được  thiết kế ðể chạy trÍn đường gồ ghề hoặc có  4 bánh chủ ðộng thẽ các giá trị cho phép  trong bảng 1 trÍn được  phẩp cộng thÍm 1 dB


c. Theo mức 2, nếu phương tiện được  thiết kế ðể chạy trên đường gồ ghề và  có  G > 2000kg thẽ các giá trị cho phép  trong bảng 1 trÍn được  phẩp cộng thÍm nh˝ sau:


Nếu P < 150 kW: cộng thÍm 1dBA


Nếu P 

[image: image9.wmf]³


150 kW: cộng thÍm 2 dBA.


d. đối với phương tiện loại M1, nếu số tay số tiền của hộp số lớn hýn 4, P > 140 kW,  tỷ  lệ  giữa  công  suất  lớn  nhất  trÍn  khối  l˝ợng  toà n  bộ  cho  phẩp  lớn  nhất  hýn


0,075kW/kg và  nếu, trong khi thử bằng phương pháp  nêu  trên, tốc ðộ của xe khi ðuôi xe ði qua đường thẳng BB (xem TCVN 6552:1999) của khu vực thử với số tiền ðang sử dụng là  số 3 lớn hơn 61 km/h thẽ giá trị ghi trong bảng một được  phẩp cộng thÍm 1dBA.


Ch˙ thích:


P là  công suất có  èch lớn nhất của ðộng cơ .


CC là  dung tích là m việc của xi lanh ðộng cơ .


G  là   khối  l˝ợng  toà n  bộ  cho  phẩp  lớn  nhất  của  phương  tiện  (G  theo  TCVN 6529:1999 (ISO 1176:1990)).


4.2. đối với thử trong sản xuất và  kiểm tra phương tiện nhập khẩu


4.2.1. Mức ồn ðo được  của các phương tiện: xe máy hai bánh, xe loại L3, L4 và  L5 không  được  vượt quá 3 dBA so với giá trị ðo thử công nhận kiểu hoặc không  được  vượt quá 1 dBA so với giá trị tương  ứng với từng loại phương tiện nêu  trong bảng 1.

4.2.2. Mức ồn ðo được  của các phương tiện thuộc các loại M và  N không  được  vượt quá 1 dBA so với các giá trị tương  ứng với các phương tiện nêu  trong bảng 1.
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ÂM HỌC - TIẾNG ỒN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ PHÁT RA KHI TĂNG TỐC ĐỘ - MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP
Acoustics - Noise in public and residental areas Maximum permited noise level

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng


Tiêu chuẩn này quy ðịnh mức ồn tối ða cho phép tại các khu công cộng và dân cư .


Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ổn do hoạt ðộng của con người  tạo ra, không  phân biệt loại nguồn gây ồn.


Tiêu chuẩn này áp dụng ðể kiểm soát mọi hoạt ðộng có thể gây ồn trong khu công cộng và dân cư 

Tiêu chuẩn này không  quy ðịnh mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cı sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:


TCVN 5965:1995 âm học - Mô tả và ðo tiếng ồn môi trường - Các đại lượng vàphương  pháp ðo chính.


TCVN 5965:1995 âm học - Mô tả và ðo tiếng ồn môi trường - áp dụng các giới hạn tiếng ồn.


TCVN 6399:1998 âm học - Mô tả và ðo tiếng ồn môi trường - Cách lấy các dữ liệu thÌch hợp ðể sử dụng v˘ng ðất.


3. Gi· trị giới hạn


3.1.  Mọi loại guồn ồn do  hoạt ðộng sản  xuất,  kinh doanh,  dịch  vụ,  sinh  hoạt... không   được gây ra cho khu vực công cộng và dân cư mức ồn vượt quá· giá· trị quy ðịnh trong bảng 1.

3.2. Phương  pháp ðo ồn ðể xác ðịnh mức ồn tại khu công cộng và dân cư được quy  ðịnh  trong  các   tiêu  chuẩn  TCVN   5964:1995;   TCVN   5965:1995   và   TCVN


6399:1998/ISO 1996/2:1987.


Bảng 1 - Giới hạn tối ða cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương ðương)


dBA


		Khu vực (*)

		Thời gian



		

		Từ 6h


ðến 18h

		Từ 18h


ðến 22h

		Từ 22h


ðến 6h



		1. Khu vực cần ðặc biệt yên tĩnh:

		50

		45

		40



		Bệnh viện, thư viện, nhà ðiều dưỡng, nhà trẻ,


trường học, nhà thờ, chùa chiền

		

		

		



		2. Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan


hành chính

		60

		55

		50



		3.  Khu dân cư xen kẽ  trong khu vực  thương


mại, dịch vụ, sản xuất

		75

		70

		50





* Xem thêm hướng dẫn ở phụ lục A.


PHỤ LỤC A


(QUY ÐỊNH)

GIẢI THÌCH MỘT SỐ ÐIỂM TRONG NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

A.1. Khi tiến hành ðo/ðánh gi· ðể xác ðịnh mức ồn so với mức ồn quy ðịnh trong tiêu  chuẩn,  thì  mọi ðiểm ðo  ðều được  thực  hiện tại khu công cộng và  dân cư   Trong trường hợp khu dân cư có xen kẽ các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ hoặc khu dân cư nằm xen kẽ trong khu sản xuất, thương mại, dịch vụ thÏ  không áp dụng ðo tiếng ồn trong phạm vi c·c cı sở ðÛ.


A.2. Các khu vực nêu trong bảng


A.2.1. Khu vực cần ðặc biệt yên tĩnh: Là nơi cần có sự yên tĩnh ðể chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, học tập, nghiên cứu, giảng dạy, ðể thờ cúng tôn nghiêm...

A.2.2. Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính...


Là  khu  vực  ðể  ở  và  làm việc  hành chính  là  chủ  yếu.  Mọi cơ sở sản xuất,  kinh doanh, dịch vụ khi nằm trong khu vực này ðều không  được gây ra tiếng ồn cho khu vực có mức vượt quá· giá· trị giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng. Nếu mức ðộ ồn ở khu vực này vượt qu· gi· trị giới hạn nếu trong bảng thÏ mọi hoạt ðộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở ðó cũng không   ðược gây ra mức ồn tổng cao hơn mức ồn nền ðã có

A.2.3. Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại dịch vụ và sản xuất


Là khu vực hoạt ðộng thương mại, dịch vụ và sản xuất là chủ yếu, trong ðó có thể có khu dân cư nằm kề hoặc xen kẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ. Mọi hoạt ðộng thương mại, dịch vụ hoặc sản xuất không   được gây ra tiếng ồn vượt qu· giới hạn cho phép tương ứng nêu trong bảng. Nếu mức ồn nền ở khu vực này vượt quá· các giá· trị giới hạn nÍu trong bảng thì  mọi hoạt ðộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở ðó cũng không   được gây ra các mức ồn tổng cao hơn mức ồn nền ðã có.
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NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THẢI
Industrial waste water - Standard for discharge.


1.Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu  chuẩn  này  quy  định  giá  trị  giới  hạn  các  thông  số  và  nồng  độ  các  chất  thành phần trong Nước thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về... (gọi chung là Nước thải công nghiệp).


1.2.Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất l|ợng Nước thải công nghiệp tr|ớc khi đổ vào các vực n|ớc.


2.Giá trị giới hạn


2.1.Giá  trị  giới  hạn  các  thông  số  và  nồng  độ  các  chất  thành  phần  của  Nước thải  công nghiệp khi đổ vào các vực Nước phải phù hợp với quy định trong bảng1.


2.2.Đối với Nước thải của một số ngành công nghiệp đặc thù, giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần được quy định trong các tiêu chuẩn riêng.


2.3.Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần bằng hoặc  nhỏ  hơn  giá  trị  quy  định  trong  cột  A  có  thể  đổ  vào  các  vực  Nước dùng  làm nguồn cấp Nước sinh hoạt.


2.4.Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định trong cột B chỉ được đổ vào các vực Nước dùng cho các mục đích giao thông thuỷ, tưới tiêu, bơi lội, nuôi thuỷ sản, trồng trọt...


2.5.Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn giá trị quy định trong cột B nh|ng không v|ợt quá giá trị quy định trong cột C chỉ được phép đổ vào các nơi được quy định.


2.6.Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn giá trị quy định trong cột C thì không được phép thải ra môi trường .


2.7.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.


Bảng 1 - Nước thải công nghiệp - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm


		Thứ tự

		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị giới hạn



		

		

		

		A

		B

		C



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1


2


3


4


5


6


7


8

		Nhiệt độ pH


0


BOD5  (20 C)


COD


Chất rắn lơ lửng


Asen 

Cadmi

 Chì

		0C


mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


mgìl

		40


6 đến 9


20


50


50


0,05


0,01


0,1

		40


5,5 đến 9


50


100


100


0,1


0,02


0,5

		45


5 đến 9


100


400


200


0,5


0,5


1





		9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33

		Clo dư


 Crom VI 

Crom III


Dầu mỡ khoáng


Dầu động thực vật


Đồng 

Kẽm

Mangan 

Niken


Phốt pho hữu cơ


Phốt pho tổng số 

Sắt 

Tetracloetylen 

Thiếc


Thuỷ ngân 

Tổng Nitơ 

Tricloetylen


Amoniac (tính theo N) 

Florua


Phenola 

Sulfua 

Xianua 

Coliform


Tổng hoạt độ phóng xạ D


Tổng hoạt độ phóng xạ E

		mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mgl 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mgl 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


MNP/100ml


BVg/l


Bq/l

		1


0,05


0,2


KPHD


5


0,2


1


0,2


0,2


0,2


4


1


0,02


0,2


0,005


30


0,5


0,1


1


0,001


0,2


0,05


5000


0,1


1,0

		2


0,1


1


1


10


1


1


1


1


0,5


6


5


0,1


1


0,005


60


0,3


1


2


0,05


0,5


0,1


10000


0,1


1,0

		2


0,5


2


5


30


5


5


5


2


1


8


10


0,1


5


0,01


60


0,3


10


5


1


1


0,2


-


-


-





Chú thích: KPHĐ - không phát hiện đ|ợc
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CHẤT  LUỢNG  ĐẤT  –  GIỚI  HẠN  TỐI  ĐA  CHO  PHÉP  CỦA  CỦA  DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT
Soil quality - Maximum allowable limits of Pesticide residues in the soil


1.Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu chuẩn này quy định mức tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ


vật trong đất.


1.2.Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật của đất.


2.Giá trị giới hạn


Danh mục và giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất quy định trong bảng 1.


Bảng 1 – Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất


Giới hạn tối đa cho phép


(mg/kg đất)


		Thứ tự

		Hóa chất

		Công thức hóa học

		Tác dụng

		Mức cho phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

		Altrazine


2,4 - D Dalapon MPCA Sofit


Fenoxaprop - ethyl (Whip S) Simưazine


Cypermethrin


Saturn (Benthiocarb) Dual (Metolachỉor) Fuji - One


Fenvalerat


Lindan


Monitor (Methamidophos) Monocrotophos


Dimethoate


Methyl Parathion Triclofon (Clorophos) Padan

		C8H14ClN5


C8H6Cl2O3


C3H4Cl2O2


C9H9ClO3


C17H26ClNO2


C16H12CINO5


C7H12ClN5


C22H19Cl2NO3


C12Hl6ClNOS C15H22ClNO2


C12Hl8O4S2


C25H22CINO3


C6H6Cl6


C2H8NO2P8


C7H14NO5P C5H12NO3PS2


C8Hl0NO5PS C4H8Cl3O4P


C7H16N3O1S2

		Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Trừ cỏ Diệt nấm Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu


Trừ sâu

		0,2


0,2


0,2


0,2


0,5


0,5


0,2


0,5


0,5


0,5


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1





		20


21


22

		Diazinon Fenobucarb (Bassa) DDT

		C12H21N2O3PS C12H17NO2

		Trừ sâu Trừ sâu Trừ sâu

		0,1


0,1


0,1





Chú thích : Đối với đất trồng việc lấy mẫu để xác định dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đuợc tiến hành


ngay sau vụ thu hoạch.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
Water quality - Standard for quality of surface water.

1.Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong n|ớc mặt.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn n|ớc mặt.


2.Giá trị giới hạn


2.1.Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong n|ớc mặt đ|ợc quy định trong bảng 1.


2.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc quy định trong các TCVN t|ơng ứng.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số. và nồng độ các chất ô nhiễm trong n|ớc mặt


		Thứ tự

		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị giới hạn



		

		

		

		A

		B



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


4


5


6


7


9


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

		pH


0


BOD5 (20 C)


COD


Oxi hoà tan


Chất rắn lơ lửng


Asen 

Bari 

Cadimi 

Chì


Crom (VI) 

Crom (III)


Đồng 

Kẽm 

Mangan 

Niken

 Sắt


Thủy ngân


Thiếc


Amoniac (tinh theo N) 

Florua


Nitrat (tính theo N)

		- 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mgìl 

mg/l 

mg/l

mg/l

		6 đến 8,5


< 4


< 10


≥ 6


20


0,05


1


0,01


0,05


0,05


0,1


0,1


1


0,1


0,1


1


0,001


1


0,05


1


10

		5,5 đến 9


< 25


< 35


≥ 2


80


0,1


4


0,02


0,1


0,05


1


1


2


0,08


1


2


0,002


2


1


1,5


15



		22


23


24


25


26


27


28


29


30


31

		Nitlit (tính theo N) 

Xianua


Phenola (tổng số)


Dầu, mỡ 

Chất tẩy rửa 

Colifurm


Tổng hoá chất bảo vệ thực vật trừ DDT)


DDT


Tổng hoạt độ phóng xạ D


Tổng hoạt độ phóng xạ E

		mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


MPN 100ml 

mg/l

mgìl

Bq/l 

Bq/l

		0,01


0,01


0,001


không


0,5


5000


0,15


0,01


0,1


1,0

		0,05


0,05


0,02


0,3


0,5


10000


0,15


0,01


0,1


1,0





Chú thích:


-
Cột A áp dụng đối với n|ớc mặt có thể dùng làm nguồn cấp n|ớc sinh hoạt nh|ng phải qua quá trình xử


lí theo quy định.


-
Cột B áp dụng đối với n|ớc mặt dùng cho các mục đích khác. N|ớc dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN HỒ
Water quality - Standard for quality of coastal water

1.Phạm vi áp dụng.


1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô


nhiễm trong nước biển ven bờ.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng, của từng vùng nước biển ven bờ.


2. Giá trị giới hạn.


2.1.Danh mục các thông số chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong nước biển ven bờ được quy định trong bảng 1


2.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong cácTCVN tương ứng.


Bảng 1 - Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ

		Thứ tự

		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị giới hạn



		

		

		

		Bãi tắm

		Nuôi thủy sản

		Các nơi khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

		Nhiệt độ


Mùi pH


Oxi hoà tan


BOD5  (200C) 

Chất rắn lơ lửng 

Asen


Amoniac (tính theo N) 

Cadmi


Chì


Crom (VI) 

Crom (III) 

Clo


Đồng 

Florua 

Kẽm 

Mangan 

Sắt

Thuỷ ngản

Sulfua

Xianua




		0C


mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


mg/l

mg/l

mg/l

		30


Không khó chịu


6,5 đến 8,5


≥ 4


< 20


25


0,05


0,1


0,005


0,1


0,05


0,1


-


0,02


1,5


0,1


0,1


0,1


0,005


0,01

		-


-


6,5 đến 8,5


≥ 5


< 10


50


0,01


0,5


0,005


0,05


0,05


0,1


0,01


0,01


1,5


0,01


0,1


0,1


0,005


0,005

		-


-


6,5 đến 8,5


≥ 4


< 20


200


0,05


0,5


0,01


0,1


0,05


0,2


-


0,02


1,5


0,1


0,1


0,3


0,01


0,01





		21


22


23


24


25


26

		Xianua


Phenol tổng số 

Váng dầu mỡ 

Nhũ dầu mỡ


Tổng hoá chất bảo vệ thực vật


Coliform

		mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l


MPN/100ml

		0,01


0,001


không


2


0,05


1000

		0,01


0,001


không


1


0,01


1000

		0,02


0,002


0,3


5


0,05


1000
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH


Air quality - Ambient air quality standards


1. Phạm vi ·p dụng


1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí 

2. Giá trị giới hạn


Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1.


Bảng 1 - Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong xung quanh


 (mg/m3)


		TT

		Thông số

		Trung bình


1 giờ

		Trung bình


8 giờ

		Trung bình


24 giờ



		1

		CO

		40

		10

		5



		2

		NO2

		0,4

		-

		0,1



		3

		SO2

		0,5

		-

		0,3



		4

		Pb

		-

		-

		0,005



		5

		O3

		0,2

		-

		0,06



		6

		Bụi lơ lửng

		0,3

		-

		0,2





Chú thích: phương pháp phân tịch, lẫy mẫu , tính toán, xác định các thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ.
Air quality - Industrial emission standards for inorganic substances and dusts

1. Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá, trị nồng độ tối đa của các chất vô cơ và bụi trong khí


thải công nghiệp (tính bằng mg/m3  khí thải) khi thải vào không khí xung quanh.


Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí và khí có chứa bụi do các quá


trình sản xuất, kinh doanh, dịch về và các hoạt động khác tạo ra.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ các chất vô cơ và bụi trong thành phần khí thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.


2.Giá trị giới hạn


2.1.Danh mục và giá trị giới hạn nồng độ của các chất vô cơ và bụi trong khí thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù hợp với quy định trong Bảng l.


2.2.Giá trị giới hạn ở cột A áp dụng cho các cơ sở đang hoạt động.


Giá trị giới hạn ở cột B áp dụng cho tất cả các cơ sở kể từ ngày cơ quan quản lí môi trường quy định.


2.3.Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch về đặc thù, khí thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng.


Bảng 1- Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp


(mg/m3)


		Thứ tự

		Thông số

		Giá trị giới hạn



		

		

		A

		B



		1

		2

		3

		4



		1


2


3


4


5


6


7

		Bụi khói :


- nấu kim loại


- bê tông nhựa


- xi măng


- các nguồn khác


Bụi :


-  chứa silic


-  Chứa amilăng


Antimon Asen Cadmi Chì


Đồng

		400


500


400


600


100


không


40


30


20


30


150

		200


200


100


400


50


không


25 l0 l l0


20





		8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

		Kẽm Clo HCl


Flo, axit HF (các nguồn) H2S


CO


SO2


NO2  (các nguồn)


NO3  (cơ sở sản xuất axit) H2SO4  (các nguồn)


HNO3


Amoniac

		150


250


500


l00


6


1500


1500


2500


4000


300


2000


300

		80


20


200


l0


2


500


500


1000


1000


35


70


100





Chú thích: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ các thành phần vô cơ và bụi cụ thể trong khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CHẤT HỮU CƠ
Air quality - industrial emission standards for organic substances


1.Phạm vi áp dụng


1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m3  khí thải) khi thải vào không khí xung quanh.


Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí do các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch về và các hoạt động khác tạo ra.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí


thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.


2.Giá trị giới hạn


2.1.Tên công thức hoá học và giá trị nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù hợp với quy định trong bảng l: l


Bảng 1 – Giới hạn thải tối đa cho phép các chất hữu cơ vào không khí


(mg/m3).


		Thứ tự

		Tên

		Công thức hóa học

		Giới hạn tối đa



		1

		2

		3

		4



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

		Axeton


Axetylen tetrabromua


Axetaldehyd


Acrolein


Amylaxetat


Anilin


Anhaydrit axetic


Benzidin Benzen Benzyl clorua Butadien Butam


Butyl axetat n-Butanol Butylamin


Creson (o-m-p-) Clorbenzen Clorofom


-clopren Clopicrin Cyclohexan Cyclohexanol Cyclohexanon Cyclohexen Dietylamin Dlnodiblommetan o-diclobenzen


l,l - Dicloetan


l,2 - Dicloetylen

		CH3COCH3


CHBr2CHBr2


CH3CHO


CH2=CHOH


CH3COOC2H11


C5H5NH2


(CH3CO)2O


NH2C6H4C6H4NH2


C6H6


C6H5CH2Cl


C4H6


C4H10


CH3COOC4H9


C4H9OH


CH3(CH2)2CH2NH2


CH3C6H4OH


C6H5Cl


CHCl3


CH2=CClCH=CH2


CCL3NO2


C6H12


C6H11OH


C6H10O


C6H10


(C2H5)2NH


CF2Br2


C6H4Cl2


CHCl2CH3


Cl=CHCl

		2400


14


270


1,2


525


19


360


Không


80


5


2200


2350


950


300


15


22


350


240


90


0,7


1300


410


400


1350


75


860


300


400


790





		30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82

		1,2 - Diclodiflometan


Dioxan Dimetylanilin Dicloetyl ete Dimetylfomamil


Dimetylsunfat Dimetylhydrazin Dinitrobenzen (o, m, p)


Etylaxetat


Etylamin


Etylbenzen Etylbrolưuua Etylendiamin Etylendibromua Etanol Etylacrilat


Etylen clohydrin


Etylen oxit Etyl ete Etyl clorua


Etylsilicat


Etanolamin Fufural Fonnaldehyt Fufuryl Flotriclometan n - Hepfan


n - Hexan Isopropylamin Isobutanol Metylaxetat Metylacrylat Metanol Metylaxetylen Metylbromua Metylcyclohecxan Metylcyclohecxanol


Metylcyclohecxanon


Metylclorua Metylen clorua Metyl clorofom


Monometylanilin


Metnnolamin Naphtalen Nitrobenzen Nitroetan Nitroglycerin


Nitrometan


2 - Nitropropan Nitrotaluen Octan


Pentan


Pentanon

		CHCl2F2


C4H8O2


C6H5N(CH3)2


(ClCH2CH2)2O


(CH3)2NOCH


(CH3)2SO4


(NH3)2NNH2


C6H4(NO2)2


CH3COOC2H5


CH3CH2NH2


CH3CH2C6H5


C2H5Br


NH2CH2CH2NH2


CHBr = CHBr


C2H5OH CH2=CHCOOC2H5


CH2ClCH2OH CH2OCH2


C2H5OC2H5


CH3CH2Cl


(C2H5)4SiO4


NH2CH2CH2OH


C4H3OCHO


HCHO


C4H3OCH2OH CCl3F


C7H16


C6H14


(CH3)2CHNH2


(CH3)2CHCH2OH


CH3COOCH3


CH2=CHCOOCH3


CH3OH


CH3C=CH


CF3Br


CH3C6H11


CH3C6H10OH


CH3C6H9O


CH3Cl


CH2Cl2


CH3CCl3


C5H5NHCH8


HOCH2NH2


C10H8


C6H5NO2


CH3CH2NO2


C3H5(NO2)3


CH3NO2


CH3CH(NO2)2CH3


NO2C6H4CH3


C8H18


C5H12


CH3CO(CH2)2CH3

		4950


360


25


90


60


0,5


1


1


1400


45


870


890


30


190


1900


100


16


20


1200


2600


850


45


20


6


120


5600


2000


450


12


360


610


35


260


1650


80


2000


470


460


210


1750


2700


9


31


150


5


310


5


250


1800


30


2850


2950


700





		83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109

		Phenol Phenylhydrazin Tetracloetylen Propanol Propylaxetat Propylendiclorua Propylenoxil Propylen ete Pyrindin


Pyren


Quinon


Styren


Tetrahydrofural


1.l, 2.2 -Tetracloetan


Tetraclometan


Toluen Tetranitrometan Toluidin


Toluen - 2,4 - diisocyanat


Trietylamin


11, 2 - Tricloetan


Tricloetylen


Triflo brommetan Xilen (o, m, p) Xilidin Vinylclorua


Vinylfoluen

		C6H5OH C6H5NHNH2


CCl2  = CCl2


CH3CH2CH2OH


CH3COOC3H7


CH3CHClCH2Cl


C3H6O


C3H5OC3H5


C5H5


C6H10


C6H4O2


C5H5CH=CH2


C4H8O


Cl2HCCHCl2


CCl4


C6H5CH3


C(NO2)4


CH3C6H4NH2


CH3C6H3(NCO)2


(C2H5)3N


CHCl2CH2Cl


ClCH-CCl2


CBrF3


C6H4(CH3)2


(CH3)2C6H3NH2


CH2=CHCL


CH2=CHC6H4CH3

		19


22


670


980


810


350


240


2100


30


15


0,4


420


590


35


65


750


8


22


0,7


100


1080


110


6100


870


50


150


480





2.2.
Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch về đặc thù, khí thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng


Chú thích: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ do các chất hữu


cơ cụ thể trong khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH.

Air  quality  -  Maximum  permissible  concentration  of  hazardous  substances  in ambient air


1.Phạm vi áp dụng.


1.1.Tiêu  chuẩn  này  quy  định  nồng  độ  tối  đa  cho  phép  của  một  số  chất  độc  hại  trong không khí xung quanh bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ sinh ra do các hoạt động kinh


tế của con ng|ời.


1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất l|ợng không khí và giám sát tình trạng


ô nhiễm không khí xung quanh.


1.3.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp.


2.Giá trị giới hạn


Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh đ|ợc quy định trong bảng 1


Bảng 1- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh


(mg/m3)


		Thứ tự

		Tên chất

		Công thức hóa học

		Trung bình ngày


đêm

		1 lần tối đa



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

		Acrylonitril Amoniac Anilil


Anhydril vanadic


Asen (hợp chất vô cơ tính theo As) Asen hydrua (asin)


Axit axetic Axit clohydric Axit nitric


Axit sunfuric


Benzen


Bụi chứa SiO2


- dianas 85 – 90% SiO2


- gạch chịu lửa 50% SiO2


- xi măng10% SiO2.


- dolomit 8% SiO2


Bụi chứa amiăng.


Cadmi (khói gồm ôxít và kim loại) theo Cd


Cacbon disunfua Cacbon tetraclorua Cloroform Chitetractyl


Clo


Benziđin


Crom kim loại và hợp chất

		CH2  - CHCN NH3


C6H5NH2


V2O5


As


AsH3


CH3COOH


HCl


HNO3


H2SO4


C6H6


CS2


CCl4


CHCl3


Pb(D2H5)4


Cl2

		0,2


0,2


0,03


0,002


0,003


0,002


0,06


0,06


0,15


0,1


0,1


0,05


0,1


0,1


0,15


không


0,001


0,005


2


0,02


không


0,03


không

		0,2


0,05


0,05


0,2


0,4


0,3


1,5


0,15


0,3


0,3


0,5


không


0,003


0,03


4


0,005


0,1


không





		21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38

		l,2 Dicloetan DDT Hydroflorua Fomaldehyl Hydrosunfua Hydrocyanua


Mangan và hợp chất (tính theo MnO2) Niken (kim loại và hợp chất)


Naphta


Phenol


Styren Toluen Tricloetylen


Thuỷ ngân (kim loại và hợp chất) Vinyclcorua


Xăng


Tetracloetylen

		NH2C8H4C8H4NH2


Cr


C2H4Cl2


C8H11Cl14


HF


HCHO H2S HCN


M/MnO2


Ni


C6H6OH C6H5CH-CH2


C6H5CH3


CICH- CCl2


Hg


CICH – CH2


C2CL4

		0,0015


1


0,5


0,005


0,012


0,008


0,01


0,01


0,001


4


0,01


0,003


0,6


1


0,0003


1,5


0,1

		0,0015


3


0,02


0,012


0,008


0,01


0,01


0,003


0,6


4


13


5,0





Chú thích: Ph|ơng pháp lấy mẫu phân tích, tính toán xác định từng thông số cụ thể đ|ợc quy định trong các


TCVN t|ơng ứng.



